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MỞ ĐẦU 

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Tình hình tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng đang 

trở thành một vấn nạn, mang tính thời sự nóng bỏng, gây bức xúc trong toàn xã 

hội, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới với diễn biến ngày 

càng phức tạp, tính chất nghiêm trọng và thủ đoạn hoạt động tinh vi; nhiều vụ 

án có tổ chức chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia. Vì vậy, các cơ quan có thẩm 

quyền không ngừng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để phòng, 

chống tội phạm này, trong đó đáng chú ý là việc ban hành Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, tình hình tội phạm mua bán người 

có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Riêng ở tỉnh 

Lào Cai, theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2012 đến năm 2017, các cơ 

quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận hơn 600 nạn nhân bị mua bán trở 

về, trong đó có nhiều nạn nhân không phải người dân địa phương, đáng chú ý 

là các hoạt động mua bán người được tổ chức thành những đường dây có sự 

móc nối chặt chẽ giữa đối tượng là người Việt Nam và Trung Quốc với phương 

thức, thủ đoạn tinh vi; các đối tượng phạm tội là những đối tượng có kiến thức 

xã hội và thường là người thông thuộc khu vực biên giới, cửa khẩu, đường tiểu 

ngạch, đồng thời am hiểu phong tục địa phương...nên gây nhiều khó khăn cho 

công tác phòng, chống tội phạm này. Do đó, việc nghiên cứu đề tài“Tội mua 

bán người theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lào 

Cai” nhằm đánh giá đúng thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả 

áp dụng pháp luật, góp phần phòng, chống tội phạm này trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai có ý nghĩa cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn.  
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2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Vấn đề mua bán người ở nước ta và trên thế giới là một vấn đề toàn cầu, 

xâm phạm đến quyền con người của các cá nhân liên quan và được nghiên cứu, 

tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau. Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu 

liên quan đến đề tài này như: 

- “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người ở Việt Nam: Thực 

trạng và giải pháp phòng ngừa”, Nhà xuất bản Công an nhân dân; 

- “Sửa đổi bổ sung tội mua bán người và tội mua bán trẻ em theo hướng 

nội luật hóa Công ước quốc tế về tội mua bán người” của tác giả Mai Bộ đăng 

trên Tạp chí Tòa án nhân dân (Số 6/2015), tr 5-11. 

-  “Tội mua bán người theo pháp luật hình sự Việt Nam ở nước ta hiện 

nay” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện 

khoa học xã hội, 2017. 

- “Những điểm mới của BLHS 2015 về nhóm tội mua bán người và một 

số vấn đề cần lưu ý” của tác giả Phạm Xuân Sơn đăng trên Tạp chí Tòa án nhân 

dân, số 7/2018, tr 18-23. 

- “Báo cáo đánh giá các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cho các nạn nhân 

của nạn mua bán người” của Tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam. 

- “Báo cáo đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam trên tinh thần các nghị 

định thư của Liên hợp quốc về phòng, chống buôn bán người và di cư trái phép, 

bổ sung Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên 

quốc gia” của Bộ Tư pháp; 

- “Sổ tay tuyên truyền hoạt động phòng, chống buôn bán người” của tác 

giả Lê Thị Quý, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 
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- “Luật phòng, chống mua bán người- Cơ sở pháp lý đấu tranh chống tội 

phạm mua bán người trong thời gian tới” của tác giả Nguyễn Ngọc Anh đăng 

trên Tạp chí Công an nhân dân, số tháng 8/2011... 

Ngoài ra, còn có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến tội mua bán 

người được công bố, đăng tải trên các báo, tạp chí điện tử….Nhìn chung, các 

công trình đã công bố đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về tội 

mua bán người nhưng ít có công trình nghiên cứu đề cập trực tiếp về tội phạm 

này trên một địa bàn cụ thể là tỉnh Lào Cai. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài sẽ 

nhận diện, đánh giá tương đối toàn diện về tội mua bán người với những đặc 

thù ở tỉnh Lào Cai để từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật, góp phần phòng, chống tội phạm này trong thời gian tới. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 

3.1 Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của đề tài là nghiên cứu các quy định của pháp luật hình sự 

Việt Nam về tội mua bán người dưới khía cạnh lập pháp hình sự và thực tiễn 

áp dụng tại tỉnh Lào Cai để từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng định 

tội danh và quyết định hình phạt đối với tội danh này. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu:  

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận văn có những nhiệm vụ chủ 

yếu sau: 

- Nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về tội mua bán người 

như: Khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội mua bán người. Khái quát quá trình 

hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về tội phạm này. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định về tội mua bán 

người trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua (trong đó chú trọng những vấn 

đề tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân). 
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- Xác định yêu cầu và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội phạm này 

ở Việt Nam trong thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng luận văn nghiên cứu được xác định là tội mua bán người theo 

pháp luật hình sự Việt Nam và phạm vi nghiên cứu của luận văn là cơ sở lý luận 

về tội mua bán người; thực tiễn áp dụng pháp luật để xử lý tội mua bán người 

ở tỉnh Lào Cai, từ đó luận giải các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp 

luật, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm này ở tỉnh Lào Cai nói riêng 

và trên phạm vi toàn quốc nói chung. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu và giải quyết những vấn đề xung quanh tội mua 

bán người theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam dưới góc độ luật Hình 

sự và tố tụng hình sự, trong đó chủ yếu là BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 về tội mua bán người gắn với thực tiễn định tội danh và quyết 

định hình phạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm 2013 đến năm 2018. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp luận chủ 

nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với các phương pháp nghiên cứu cơ 

bản là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Bên cạnh đó, luận 

văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: hệ thống hóa, phân 

tích, tổng hợp, quy nạp, so sánh, thống kê, tổng kết thực tiễn. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

- Về lý luận: Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn 

diện về tội mua bán người theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam năm 
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2015 nên kết quả nghiên cứu của luận văn có những nội dung có giá trị đóng góp 

cho khoa học chuyên ngành như: Phân tích có hệ thống pháp luật Việt Nam về 

tội mua bán người, đánh giá cụ thể những điểm mới của BLHS năm 2015 so với 

quy định của BLHS trước đây. 

- Về thực tiễn: Đưa ra những đánh giá về việc định tội danh và quyết định 

hình phạt đối với tội mua bán người trong thực tiễn tại tỉnh Lào Cai, từ đó đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả định tội danh và quyết định hình 

phạt đối với tội danh này. 

7. Kết cấu của luận văn 

  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của 

luận văn gồm ba chương:  

Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật hình sự Việt Nam về tội 

mua bán người. 

Chương 2: Thực trạng định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội 

mua bán người tại tỉnh Lào Cai. 

Chương 3: Yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật 

đối với tội mua bán người. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 

VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI 

1.1. Khái niệm tội mua bán người 

Theo Điều 3, Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị và trấn áp tội buôn 

bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung Công ước của Liên Hợp Quốc 

về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước TOC được thông qua 

theo Nghị Quyết số 55/25 ngày 15 tháng 11 năm 2000 của Đại hội đồng Liên 

hợp quốc), khái niệm “Buôn bán người” được hiểu như sau: 

(a) “Buôn bán người” là việc tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa 

chấp hoặc nhận người nhằm mục đích bóc lột bằng cách sử dụng hay đe dọa sử 

dụng vũ lực hay bằng các hình thức ép buộc, bắt cóc, gian lận, lừa gạt, hay lạm 

dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương hay bằng việc đưa hay nhận tiền 

hay lợi nhuận để đạt được sự đồng ý của một người đang kiểm soát những người 

khác. Hành vi bóc lột sẽ bao gồm ít nhất việc bóc lột mại dâm hay những hình 

thức bóc lột tình dục, các hình thức lao động hay phục vụ cưỡng bức nô lệ hay 

những hình thức tương tự nô lệ, khổ sai hoặc lấy đi bộ phận cơ thể; 

(b) Việc một nạn nhân của buôn bán người chấp nhận sự bóc lột có chủ ý 

được nêu tại khoản (a) trên đây sẽ không được tính đến nếu bất kỳ một cách thức 

nào nêu trong khoản (a) đã được sử dụng; 

(c) Việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hay nhận một 

đứa trẻ nhằm mục đích bóc lột bị coi là “buôn bán người” ngay cả khi việc này 

được thực hiện không cần dùng đến bất cứ hình thức nào được nói đến trong 

khoản (a) điều này; 

(d) “Trẻ em” có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi [21, tr 36]. 
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Từ định nghĩa buôn bán người được quy định trong Nghị định thư trên, có 

thể phân tích, buôn bán người bao gồm các yếu tố sau đây: 

- Về hành vi: Thực hiện một trong các hành vi tuyển mộ, vận chuyển, 

chuyển giao, chứa chấp (che giấu), tiếp nhận người. 

- Về phương thức, thủ đoạn: Ép buộc, bắt cóc, lừa gạt, man trá, lạm dụng 

quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương của nạn nhân; cho hay nhận tiền hoặc lợi 

nhuận để đạt được sự đồng ý của một người kiểm soát đối với người khác. 

- Về mục đích: Bóc lột nạn nhân, bao gồm các hình thức bóc lột mại dâm 

hoặc hành vi bóc lột tình dục khác, các hình thức lao động hay dịch vụ cưỡng 

bức, nô lệ hoặc những hình thức tương tự như nô lệ, không được trả công hoặc 

trả rất rẻ mạt, môi trường lao động không an toàn (nặng nhọc, độc hại, kéo dài 

thời gian), phân biệt đối xử tàn tệ, lao động cưỡng bức hoặc có giao kèo nhưng 

dùng thủ đoạn vắt kiệt sức lao động, lấy đi những bộ phận cơ thể để phục vụ lợi 

ích riêng hay để thu lợi nhuận. 

- Về phạm vi: Buôn bán người thường có yếu tố di chuyển nhưng không 

nhất thiết phải vượt ra khỏi biên giới quốc gia, có thể xảy ra trong phạm vi một 

quốc gia, điều đó có nghĩa là đã rời khỏi gia đình, cộng đồng không phải nơi mà 

người đó sinh sống (từ địa bàn gốc, qua nơi trung chuyển và nơi đến). 

Ở Việt Nam hiện nay, khái niệm “mua bán người” vẫn là một thuật ngữ 

phức tạp và trong hệ thống pháp luật vẫn chưa có một khái niệm chính thống về 

thuật ngữ này. Trong các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán 

người của Việt Nam từ trước đến nay, kể cả Luật Phòng, chống mua bán người 

và BLHS đều không có điều khoản quy định về khái niệm mua bán người.  

Điều 3 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 chỉ quy định các hành 

vi bị nghiêm cấm bao gồm: Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình 

dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo 
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khác; tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao 

động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc để thực 

hiện hành vi đã quy định; cưỡng bức người khác thực hiện một trong các hành 

vi đã quy định; môi giới để người khác thực hiện một trong các hành vi được nêu 

trên; trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân, người làm chứng, người tố giác, người tố 

cáo, người thân thích của họ hoặc người ngăn chặn hành vi theo quy định; lợi 

dụng hoạt động phòng, chống mua bán người để trục lợi, thực hiện các hành vi 

trái pháp luật; cản trở việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý hành vi quy định tại 

Điều này; kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân; tiết lộ thông tin về nạn nhân khi 

chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân; giả mạo 

là nạn nhân; hành vi khác vi phạm các quy định của Luật này [27]. 

Mua bán người là hành vi coi con người như hàng hóa để mua, bán, trao 

đổi lấy tiền hoặc lợi ích khác. Mua bán người bao gồm hai hành vi “Mua” và 

“Bán”, trao đổi qua lại và dùng lợi ích để trao đổi (Lợi ích vật chất hoặc tinh 

thần). Đối tượng của tội mua bán người là con người không phân biệt giới tính. 

Theo quy định của BLHS năm 2015 về tội mua bán người (Điều 150) thì 

có thể thấy quan niệm về tội phạm mua bán người ở Việt Nam không còn bó hẹp 

như trước mà đã được mở rộng, phù hợp với Luật phòng, chống mua bán người 

năm 2011 và tiếp cận gần với quan niệm buôn bán người của Nghị định thư nói 

trên, theo đó, mua bán người được hiểu bao gồm cả ba yếu tố: (1) Hành vi. (2) 

Phương thức, thủ đoạn. (3) Mục đích phạm tội. Theo quy định của BLHS Việt 

Nam năm 2015 thì mục đích của hành vi mua bán người gồm có [8]:  

- Đối với hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người: (1) Để giao, nhận 

tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. (2) Để bóc lột tình dục. (3) Để cưỡng bức 

lao động. (4) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. (5) Vì mục đích vô nhân đạo 

khác. 
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- Đối với hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người: Để thực hiện 

hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người nhằm một trong các mục đích nêu trên. 

Mặc dù không có định nghĩa pháp lý chính thức về "mua bán người" 

nhưng trong thực tiễn đấu tranh, điều tra, xét xử tội phạm và căn cứ vào hành vi 

"mua bán" mà khái niệm "mua bán người" được hiểu là việc chuyển giao người 

từ một người hoặc một nhóm người sang một người hoặc một nhóm người khác 

để đổi lấy tiền hoặc lợi ích vật chất. 

Hành vi “Mua bán người” được hiểu là hành vi dùng tiền, tài sản hoặc các 

lợi ích vật chất khác để trao đổi người (từ đủ 16 tuổi trở lên) như một loại hàng 

hóa; cụ thể là một trong các hành vi sau đây: 

- Bán người cho người khác, không phụ thuộc vào mục đích của người 

mua; 

- Mua người để bán lại cho người khác, không phân biệt bán lại cho ai và 

mục đích của người mua sau này thế nào; 

- Dùng người như là tài sản để trao đổi, thanh toán; 

- Mua người để bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc vì các mục đích trái 

pháp luật khác. 

Trên cơ sở khái quát trên, dưới góc độ lý luận, có thể hiểu tội phạm là 

một hiện tượng tiêu cực trong xã hội, xuất hiện cùng với sự ra đời của nhà nước 

và pháp luật, cũng như xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng. Vì vậy, để 

bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, Nhà nước đã quy định hành vi nào là 

tội phạm và áp dụng TNHS và hình phạt đối với người đã thực hiện hành vi đó. 

Dưới góc độ pháp luật, theo quy định tại Điều 8 BLHS năm 2015 thì:  

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS, 

do người có năng lực TNHS hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố 

ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ 
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quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm 

quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh 

vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật 

này phải bị xử lý hình sự.  

Trên cơ sở quan niệm, quy định nêu trên, có thể thấy rằng việc xem xét, 

đánh giá tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi mua bán người cần căn cứ 

vào các yếu tố CTTP của các hành vi phạm tội. Từ đó, căn cứ vào các quy định 

pháp luật hiện hành, có thể khái niệm: Tội mua bán người là hành vi nguy hiểm 

cho xã hội, được quy định trong BLHS, do người có năng lực TNHS thực hiện 

một cách cố ý nhằm mua hoặc bán người vì lợi ích cá nhân hoặc vì mục đích 

khác và phải chịu hình phạt theo quy định của BLHS. 

1.2. Dấu hiệu pháp lý của tội mua bán người  

Dưới góc độ khoa học hình sự, tội phạm là hành vi có đủ những yếu tố 

CTTP, đó là khách thể, mặt khách quan, chủ thể, mặt chủ quan của tội phạm, đó 

chính là các dấu hiệu pháp lý của tội phạm được mô tả bằng các quy định cụ thể 

của BLHS. Bởi vậy, khi xem xét, áp dụng pháp luật để xử lý tội mua bán người, 

các nhà làm luật và áp dụng pháp luật phải dựa trên các CTTP nói chung, bao 

gồm: khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan. Điều này cũng có 

nghĩa là một hành vi nguy hiểm cho xã hội nếu không thỏa mãn 4 yếu tố cấu 

thành thì không bị coi là tội phạm và không phải chịu TNHS. 

Qua nghiên cứu về tội mua bán người, có thể khái quát các dấu hiệu 

pháp lý của tội mua bán người theo quy định hiện hành như sau: 

1.2.1. Khách thể của tội phạm  

Theo quy định tại Điều 8 BLHS năm 2015 thì khách thể của Luật hình 

sự là những quan hệ xã hội được Nhà nước xác định cần bảo vệ bằng những 
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quy phạm pháp luật hình sự. Khách thể của tội phạm là những khách thể được 

pháp luật hình sự bảo vệ. 

Tội mua bán người xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của con người, 

xâm phạm đến quyền con người được pháp luật bảo vệ. Người phạm tội coi 

con người như một hàng hóa để mua, bán, trao đổi nhằm mục đích kiếm lợi 

hoặc vì mục đích khác. 

1.2.2. Mặt khách quan của tội phạm 

 Mặt khách quan của tội phạm có những dấu hiệu như: Hành vi nguy hiểm 

cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi đó gây ra, mối quan hệ 

nhân quả giữa hành vi và hậu quả, thời gian, địa điểm, phương tiện và công cụ 

phạm tội. 

Trong các dấu hiệu trên thì hành vi nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu bắt 

buộc ở mọi tội phạm, hành vi nguy hiểm cho xã hội có thể được thực hiện bằng 

hành động hoặc không hành động. Đối với tội mua bán người thì hành vi mua 

bán...là hành vi xâm phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm con người, là hành 

vi nguy hiểm cho xã hội. 

Hành vi mua bán người là việc dùng tiền, vàng, lợi ích vật chất khác để 

đổi lấy hàng hóa là con người. Người phạm tội coi người bị hại như một loại 

hàng hóa và có ý thức để trao đổi, mua bán. Trường hợp người bị hại đồng ý 

hay không đồng ý thì người thực hiện hành vi mua bán vẫn bị truy cứu TNHS 

vì người phạm tội ý thức được hành vi mua bán của mình. Để thực hiện việc 

phạm tội, người phạm tội có thể dùng các hành vi như lừa gạt, dụ dỗ, ép buộc 

bằng nhiều hình thức và thủ đoạn. Tội phạm được coi là hoàn thành khi đã thực 

hiện việc thỏa thuận mua bán, không cần thiết phải hoàn thành việc trao đổi 

người hay lợi ích vật chất. 
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 Theo Điều 150 BLHS năm 2015 quy định hành vi phạm tội mua bán 

người là người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng các thủ 

đoạn khác thực hiện hành vi: Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao nhận 

tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để 

bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận trên cơ thể nạn nhân hoặc vì 

mục đích vô nhân đạo khác; Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để 

thực hiện hành vi quy định tại điểm a, b khoản này. 

 Tội phạm mua bán người sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi, đa 

dạng và ngày càng phức tạp như lập ổ nhóm, đường dây liên kết chặt chẽ với 

nhau, không chỉ trong vùng mà thậm chí còn xuyên quốc gia. Các hành vi tuyển 

mộ, vận chuyển, chứa chấp, giao nhận người trong các vụ án mua bán người có 

thể do một người thực hiện nhưng cũng có thể do nhiều người thực hiện. Những 

người thực hiện ở các vai trò chủ mưu, tổ chức, xúi giục hoặc giúp sức cho người 

thực hiện hành vi mua bán người đều là đồng phạm của tội mua bán người. 

1.2.3. Chủ thể của tội phạm  

Chủ thể của tội mua bán người là con người cụ thể thực hiện hành vi 

nguy hiểm cho xã hội một cách cố ý hoặc vô ý, là người có đủ năng lực TNHS 

và đạt độ tuổi luật định. Đây là dấu hiệu pháp lý bắt buộc của tội danh này. Để 

xác định chủ thể của tội mua bán người thì cần căn cứ vào Điều 12 BLHS năm 

2015. Theo quy định tại Điều 12 BLHS năm 2015 thì  “1. Người từ đủ 16 tuổi 

trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà 

Bộ luật này có quy định khác. 

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm 

hình sự về tội giết người. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của người khác. Tội hiếp dâm. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng 

dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm 
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chiếm đoạt tài sản; về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng quy định tại một trong các điều sau đây: 

a) Điều 143 (tội cưỡng dâm); Điều 150 (tội mua bán người)...”. 

BLHS năm 2015 quy định những người có năng lực TNHS là người 

không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và khả 

năng điều khiển hành vi. Có nghĩa là, chủ thể của tội danh này phải là người có 

khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi và đạt độ tuổi từ 14 trở lên, 

kể cả người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cũng phải chịu TNHS theo khoản 1 

Điều 150 và phải chịu TNHS theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. Quy 

định này có điểm khác so với quy định trong BLHS năm 1999, theo BLHS năm 

1999 thì những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ có thể chịu TNHS khi 

họ phạm tội quy định tại khoản 2 điều 119. Trong thực tế thì người phạm tội 

mua bán người hầu hết là người đã thành niên, những người chưa thành niên 

phạm tội này thường ở vai trò đồng phạm. Để xác định tuổi của người phạm tội 

thì cần căn cứ vào giấy khai sinh hoặc giấy tờ tùy thân khác, trường hợp không 

có giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân khác hoặc nghi ngờ tính xác thực của giấy 

tờ tùy thân cần trưng cầu giám định để kết luận.  

1.2.4. Mặt chủ quan của tội phạm  

Mặt chủ quan của tội phạm là các dấu hiệu bên trong của tội phạm, phản 

ánh trạng thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu 

quả do hành vi đó gây ra. Theo tâm lý học thì mọi hoạt động của con người đều 

có ý thức và tội phạm là một dạng hoạt động có ý thức gồm bên trong và bên 

ngoài. Hai mặt này luôn là một thể thống nhất không tách rời nhau. Mặt bên 

trong của tội phạm là diễn biến tâm lý của tội phạm gồm lỗi, động cơ, mục đích 

của tội phạm. 
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Như vậy, mặt chủ quan của tội phạm bao gồm lỗi, động cơ, mục đích, 

trong đó lỗi là dấu hiệu bắt buộc phải có ở mọi tội phạm, có thể là lỗi cố ý hoặc 

vô ý. Lỗi là thái độ tâm lý của người phạm tội đối với hành vi nguy hiểm cho 

xã hội và hậu quả do hành vi đó gây ra. Mặt chủ quan của tội mua bán người là 

lỗi cố ý (Có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp). Đây là tội phạm có cấu 

thành hình thức nên hậu quả của tội phạm, người phạm tội có thể nhìn thấy 

trước hoặc không thấy trước. 

Lỗi cố ý trực tiếp là khi người phạm tội thực hiện hành vi mua bán, trao đổi 

người khác và nhận thức rõ hành vi của mình, mong muốn hành vi đó diễn ra. 

Lỗi cố ý gián tiếp là khi người phạm tội thực hiện hành vi mua bán, trao 

đổi người khác và có ý thức để mặc cho hành vi đó diễn ra. 

Dấu hiệu động cơ và mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội 

danh này. Nếu đã thực hiện hành vi tìm người, liên hệ, thỏa thuận giá cả...nhưng 

chưa thực hiện việc mua bán thì phạm tội chưa đạt, có thể vẫn bị truy cứu 

TNHS. Trường hợp người phạm tội không có hành vi mua bán người mà chỉ 

đơn thuần là việc tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài thì không phạm 

tội mua bán người mà có thể cấu thành một tội danh khác. 

1.3. Khái quát lịch sử lập pháp về tội mua bán người  

Nghiên cứu lịch sử lập pháp cho thấy, ngay sau Cách mạng tháng Tám 

thành công năm 1945, hệ thống chính trị mới được ra đời, trong đó Nhà nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa đã đóng vai trò lịch sử đặc biệt quan trọng trong 

sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Cùng với sự ra đời của Nhà nước kiểu mới, 

nhiều thiết chế mới được hình thành nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội, trong đó việc ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định về tội mua bán người với các dấu mốc quan trọng sau đây. 
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1.3.1. Giai đoạn trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985. 

Trong quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam và các quy định của pháp 

luật hình sự Việt Nam thì Bộ luật Hồng Đức là bộ luật hoàn thiện nhất trong 

lịch sử Nhà nước phong kiến Việt Nam. Theo đó, với hành vi bán người từ hàng 

cơ thân trở xuống thì có thể bị tội Giáo (Thắt cổ), nếu có hành vi cướp tài sản 

thì có thể bị chém đầu (Điều 43, Quyển IV), đối với hành vi bắt người đem bán 

làm nô tì cho người nước ngoài cũng bị tội chém đầu [23- tr 21]. Bộ luật Hồng 

Đức xác định tội mua bán người như là tội phạm rất nghiêm trọng, mức hình 

phạt cao nhất là chém bêu đầu. Đây có thể coi là văn bản pháp lý đầu tiên của 

pháp luật hình sự Việt Nam quy định về tội mua bán người. 

Đến giai đoạn lịch sử tiếp theo khi miền Bắc nước ta hoàn toàn giải 

phóng, nền kinh tế còn nhiều khó khăn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình 

hình tội phạm gia tăng, diễn biến phức tạp và cũng là thời điểm xuất hiện tội 

phạm có dấu hiệu của tội mua bán người. 

Tại báo cáo tổng kết công tác và chuyên đề xét xử năm 1964 của Tòa án 

nhân dân Tối cao thì trong năm 1963 “Có một số loại tội tuy số vụ đưa tới Tòa 

án ít (09) vụ nhưng theo báo cáo của một số địa phương thì số vụ xảy ra lại 

nhiều hơn là hành vi bắt cóc trẻ em mang đi bán” [16- tr 5]. Thời điểm này các 

Tòa án tuy xác định đây là tội phạm nghiêm trọng nhưng do chưa có điều luật 

quy định cụ thể nên việc xét xử tội phạm này còn nhiều vướng mắc. Đây cũng 

là văn bản duy nhất ở thời điểm này đề cập đến tội mua bán người. 

Phải đến năm 1985 khi BLHS đầu tiên của nước ta ra đời thì tội mua bán 

phụ nữ mới được quy định, là dấu mốc quan trọng đánh dấu các quy định cụ 

thể về tội phạm mua bán người cho giai đoạn sau. 
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1.3.2. Quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 về tội mua 

bán người 

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, trước nhu 

cầu của xã hội, đòi hỏi phải có một đạo luật để thực hiện đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, ngày 27 tháng 6 năm 1985 BLHS đầu tiên của nước ta đã được 

Quốc hội thông qua, cũng là lần đầu tiên tội mua bán phụ nữ được quy định tại 

Điều 115, xác định đây là tội phạm nghiêm trọng với mức hình phạt cao nhất 

là 20 năm tù. Cụ thể: “1. Người nào mua bán phụ nữ thì bị phạt tù từ hai năm 

đến bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt 

tù từ năm năm đến hai mươi năm: a) Có tổ chức; b) Để đưa ra nước ngoài; c) 

Mua bán nhiều người; d) Tái phạm nguy hiểm”.  

Tội bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em quy định tại Điều 149: “1. 

Người nào bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em thì bị phạt tù từ một năm 

đến bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt 

tù từ năm năm đến hai mươi năm: a) Có tổ chức hoặc có tính chất chuyên 

nghiệp; b) Để đưa ra nước ngoài; c) Bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo nhiều 

trẻ em hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác; d) Tái phạm nguy hiểm”. Ngoài 

ra, Điều 150 BLHS năm 1985 còn quy định hình phạt bổ sung: “Người nào 

phạm một trong các tội quy định ở Điều 148 và Điều 149, nếu là tái phạm nguy 

hiểm thì có thể bị phạt quản chế từ một năm đến năm năm”. BLHS đã qua bốn 

lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 1989, 1991, 1992 và 1997. Tuy nhiên, do tính 

chất hành vi và thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp thì các quy định 

của BLHS vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tội phạm, 

nhất là tội phạm mua bán người. 
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1.3.3. Quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 về tội mua 

bán người 

BLHS năm 1999 có hai điều luật quy định về các tội phạm liên quan đến 

hành vi mua bán người là tội mua bán phụ nữ (Điều 119) và tội mua bán, đánh 

tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120). 

Điều 119 quy định tội mua bán phụ nữ: “1. Người nào mua bán phụ nữ 

thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

năm năm đến hai mươi năm: a) Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm; b) Có 

tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; d) Để đưa ra nước ngoài; đ) Mua bán 

nhiều người; e) Mua bán nhiều lần. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm 

mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm”. 

Tuy BLHS năm 1999 đã có một số quy định về hành vi mua bán người 

nhưng cũng còn không ít hạn chế như chưa quy định cụ thể về chế tài đối với 

hành vi mua bán nam giới, mua bán người lấy nội tạng. 

BLHS năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã sửa đổi Điều 119 

theo hướng bổ sung đối tượng phạm tội là nam giới từ đủ 16 tuổi trở lên, sửa 

tên điều luật từ tội “Mua bán phụ nữ” thành tội “Mua bán người” và thêm một 

số tình tiết tăng nặng TNHS. Việc sửa đổi, bổ sung BLHS đã có một số bước 

tiến phù hợp nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội 

phạm mua bán người. Đến ngày 29/12/2011, Việt Nam đã chính thức phê chuẩn 

Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và 

Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị việc mua bán người. Tuy 

nhiên, để nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng, chống 
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tội phạm mua bán người tại Việt Nam thì việc quy định cụ thể hơn trong BLHS 

đối với tội danh này là cần thiết. 

1.3.4. Quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội mua 

bán người 

Ngày 17/11/2015, BLHS năm 2015 đã được Quốc hội thông qua, trong 

đó quy định về tội mua bán người tại điều 150; Điều 120 BLHS năm 1999 được 

tách thành hai điều là điều 151 quy định tội mua bán người dưới 16 tuổi và điều 

152 quy định tội đánh tráo người dưới 1 tuổi. Quy định trên đã cụ thể hơn về 

đối tượng bị mua bán, dễ áp dụng hơn trong thực tế. Cụ thể: 

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ 

đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi 

ích vật chất khác; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao 

động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi 

quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 

năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vì động cơ đê hèn; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 
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d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 

Điều này; 

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

e) Đối với từ 02 đến 05 người; 

g) Phạm tội 02 lần trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 

năm đến 20 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

đ) Đối với 06 người trở lên; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch 

thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”. 

Quy định về tội mua bán người tại điều 150 đã cụ thể và chi tiết hơn về 

đối tượng, hành vi mua bán người được coi là tội phạm, việc áp dụng pháp luật 

cũng dễ dàng và hiệu quả hơn trong thực tiễn. BLHS năm 2015 cũng quy định 

chi tiết về CTTP, cụ thể là hành vi, thủ đoạn, phương thức thực hiện hành vi 

phạm tội của người phạm tội. 
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 Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 62/2012/NĐ- CP ngày 

13/8/2012 của Chính phủ quy định về căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và 

bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ thì mua bán người được 

hiểu là “Coi người như một loại hàng hóa để trao đổi bằng tiền hoặc lợi ích 

vật chất khác”. Hành vi mua bán người theo quy định tại Điều 119 BLHS năm 

1999 được hiểu là hành vi của một người coi con người là hàng hóa để mua 

bán, trao đổi lấy tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Theo quy định tại Điều 150 

BLHS năm 2015 thì người phạm tội dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lừa 

gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện các hành vi sau: “Chuyển giao hoặc tiếp 

nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; Chuyển giao 

hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ 

thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; Tuyển mộ, vận chuyển, 

chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b 

khoản này”.  

 Quy định này của BLHS năm 2015 đã chi tiết hơn về các hành vi, phương 

thức thực hiện hành vi của người phạm tội. Đối tượng của tội mua bán, đánh 

tráo, chiếm đoạt được phân định chi tiết, cụ thể, riêng biệt và phù hợp với thực 

tiễn hơn chứ không chỉ tập trung vào 4 loại hành vi là “mua”, “bán”, “đánh 

tráo”, “chiếm đoạt” như BLHS năm 1999. Trong khi mua bán người là một quá 

trình bao gồm chuỗi hành vi bắt đầu từ “tuyển mộ” đến “vận chuyển”, “chuyển 

giao”, “chứa chấp, che giấu” và “tiếp nhận” người. Quy định mới trong BLHS 

năm 2015 đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong việc phát hiện, điều tra và 

xử lý loại tội phạm này, tránh bỏ lọt tội phạm. 

 Việc quy định người phạm tội thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa 

dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác trong BLHS năm 2015 đã khắc 

phục được thiếu sót trong BLHS năm 1999. Quy định này giúp phân biệt rõ các 

hành vi như môi giới kết hôn, môi giới lao động...Quy định rõ phương thức 
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phạm tội giúp cơ quan tiến hành tố tụng dễ dàng thống nhất khi xử lý những 

trường hợp mua bán người mà đối tượng được mua bán hoàn toàn tự nguyện. 

   Nhằm nội luật hóa các quy định có liên quan của điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh 

phòng, chống tội phạm mua bán người, Điều luật đã cụ thể hóa khái niệm mua 

bán người là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn 

khác thực hiện một trong các hành vi: 

        (1) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi 

ích vật chất khác; 

        (2) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao 

động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

        (3) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện các hành 

vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người nêu trên.  

        Như vậy, về thủ đoạn phạm tội, điều luật đã chỉ rõ các thủ đoạn thực hiện 

hành vi mua bán người là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng 

thủ đoạn khác (lợi dụng quyền lực, lợi dụng tình trạng quẫn bách hay bất kỳ 

thủ đoạn ép buộc nào khác); về mục đích phạm tội: Điều luật quy định rõ mục 

đích của hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người là (1) để giao, nhận tiền, tài 

sản hoặc lợi ích vật chất khác; (2) để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy 

bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; (3) để thực 

hiện các hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người. 

        Khoản 2 đã cụ thể hóa các tình tiết định khung tăng nặng “Để đưa ra nước 

ngoài”, “Đối với nhiều người”, “Phạm tội nhiều lần” bằng các tình tiết “Đưa 

nạn nhân ra khỏi biên giới của nước CHXHCN Việt Nam”, “Đối với từ 02 đến 

05 người”, “Phạm tội 02 lần trở lên”, đồng thời, bổ sung mới các tình tiết định 

khung tăng nặng: (1) vì động cơ đê hèn; (2) Gây thương tích, gây tổn hại cho 
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sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm 

b khoản 3 Điều này; (3) gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp đã lấy bộ phận cơ 

thể của nạn nhân. 

        Bổ sung mới khoản 3 với 06 tình tiết định khung tăng nặng gồm: 

        (1) Có tính chất chuyên nghiệp (tình tiết này được tách từ khoản 2 Điều 

119 của BLHS năm 1999); 

        (2) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

        (3) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần 

và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

        (4) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

        (5) Phạm tội đối với 06 người trở lên; 

        (6) Tái phạm nguy hiểm. 

Về hình phạt đối với tội mua bán người, theo Điều 150 BLHS năm 2015 

thì hình phạt đối với tội phạm này được quy định cụ thể hơn so với quy định 

tại Điều 119 BLHS năm 1999, tăng khung hình phạt tù, làm rõ hơn các hành vi 

cấu thành tội mua bán người. Cụ thể: 

Khung cơ bản có mức phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: Người nào dùng 

vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một 

trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

 - Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi 

ích vật chất khác. 

 - Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao 

động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. 
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 - Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi đã 

nêu trên. 

 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 08 năm 

đến 15 năm: 

 + Có tổ chức: Đây là trường hợp có nhiều người tham gia, trong đó có 

người chủ mưu, người cầm đầu, người chỉ huy, người thực hành và giúp sức 

với cùng mục đích mua bán người. Để thực hiện hành vi phạm tội luôn có sự 

cấu kết chặt chẽ giữa những người trên; 

 + Vì động cơ đê hèn: Trường hợp phạm tội với mục đích để trả thù, có 

thể là trả thù cá nhân hoặc tập thể; 

 + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

 + Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 

tổn thương từ 31% trở lên, trừ trường hợp đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

 + Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam: Đây là trường hợp phạm tội tương đối phổ biến ở Việt Nam, phần lớn 

nạn nhân của các vụ mua bán người được đưa sang các nước như Trung Quốc, 

Lào...Đối với hành vi này thì không nhất thiết phải xảy ra trường hợp đã đưa 

nạn nhân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam mà chỉ cần có kế hoạch hay ý định thực 

hiện hành vi cũng đã có thể CTTP. 

 + Đối với từ 02 đến 05 người: Đây có thể coi là trường hợp mua bán 

nhiều người; 

 + Phạm tội 02 lần trở lên: Là trường hợp người phạm tội thực hiện hành 

vi mua bán người đủ CTTP từ 02 lần trở lên; 

 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 12 năm 

đến 20 năm: 
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 + Có tính chất chuyên nghiệp: Giống như các tội danh khác, nếu người 

phạm tội coi việc mua bán người là nguồn sống cho mình thì sẽ bị coi là phạm 

tội có tính chất chuyên nghiệp; 

 + Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân: Theo khái niệm khoa học thì bộ 

phận cơ thể là một phần của cơ thể được hình thành từ nhiều loại mô khác nhau 

để thực hiện các chức năng sinh lý nhất định như tim, gan, thận, tay, chân...Do 

đó, người phạm tội thực hiện hành vi mua bán người nhằm mục đích lấy một 

hoặc nhiều bộ phận trên cơ thể nạn nhân thì được coi là phạm tội thuộc trường 

hợp này; 

 + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 46% trở lên; 

 + Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

 + Đối với 06 người trở lên; 

 + Tái phạm nguy hiểm: Trường hợp này được hiểu là người phạm tội 

trước đó đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do lỗi 

cố ý chưa được xóa án tích mà lại phạm tội này hoặc trường hợp đã tái phạm 

chưa được xóa án tích mà lại phạm tội này;   

 Ngoài các mức hình phạt trên thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 

từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 

năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Trên cơ sở các quy định nêu trên về tội mua bán người, khi áp dụng các 

quy định này cần lưu ý một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, các tình tiết trước đây được quy định là tình tiết tăng nặng 

TNHS như vì mục đích mại dâm, để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân nay là 

dấu hiệu của tội phạm ở CTTP cơ bản nên không còn là tình tiết tăng nặng nữa. 
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Thứ hai, hành vi phạm tội phải thỏa mãn các dấu hiệu của khoản 1, nghĩa 

là phải có hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận để giao nhận tiền, tài sản, lợi ích 

vật chất khác, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo 

khác. Trường hợp một người lừa gạt người khác đi nước ngoài và tự mình bóc 

lột tình dục, cưỡng bức lao động lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục 

đích vô nhân đạo khác thì không phạm tội này vì không thỏa mãn dấu hiệu quy 

định tại điểm a, b khoản 1, tức là không có dấu hiệu chuyển giao, tiếp nhận. 

Tùy trường hợp cụ thể mà có thể người đó bị xử lý về tội tổ chức mại dâm, môi 

giới mại dâm, tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại 

nước ngoài trái phép, tội cưỡng bức lao động... 

 Tình tiết “Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” chỉ được coi là tình tiết tăng nặng, nếu người phạm tội đã 

hoàn thành việc đưa nạn nhân ra khỏi lãnh thổ của nước Việt Nam. Người phạm 

tội mới có ý định, có ý thức, có mục đích đưa nạn nhân ra nước ngoài thì không 

thuộc tình tiết tăng nặng này mà chỉ là dấu hiệu định tội. Tình tiết “Đã lấy bộ 

phận cơ thể của nạn nhân” là đã thực hiện việc lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân 

chứ không phải là mới có ý định, ý thức hoặc mục đích. 

Thứ ba, về miễn TNHS đối với người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi: 

Nguyên tắc miễn TNHS đối với người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy 

định tại khoản 2 điều 91 BLHS năm 2015: “Người dưới 18 tuổi phạm tội  thuộc 

một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện 

khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 

của Bộ luật này thì có thể được miễn TNHS và áp dụng một trong các biện pháp 

quy định tại Mục 2 chương này: 

+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm 

tội nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định tại các điều 134, 141, 171, 248, 249, 

250, 251 và 252 của Bộ luật này; 
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+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy 

định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ tội phạm quy định tại các điều 

123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ 

luật này; 

+ Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong 

vụ án”, do đó người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vẫn phải chịu TNHS. 

Từ những khái quát lịch sử lập pháp về tội mua bán người trên, có thể 

thấy các hành vi phạm tội mua bán người được quy định xuất phát từ thực tế 

xã hội và được thể hiện qua chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách hình 

sự của Nhà nước đối với tội phạm nói chung và đối với các hành vi phạm tội 

này nói riêng trong từng giai đoạn cụ thể. Điều này cũng có nghĩa là quá trình 

hoàn thiện quy định về các hành vi phạm tội mua bán người cũng khẳng định 

tính nhất quán trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm này trước yêu cầu 

bảo đảm quyền con người trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở 

nước ta hiện nay. 
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Kết luận chương 1 

Tội phạm mua bán người là tội phạm trực tiếp xâm hại đến tính mạng, 

sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người mà đối tượng tác động chủ yếu 

là phụ nữ và trẻ em. Phòng, chống mua bán người là một vấn đề đã được ghi 

nhận trong các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em 

được quy định tại Hiến pháp cũng như các các văn bản pháp luật của Việt Nam, 

đặc biệt là BLHS. Các quy định này đã đưa ra sự bảo vệ quyền của mọi công dân 

và có quy định các hình phạt đối với người thực hiện hành vi mua bán người. 

Việt Nam là một quốc gia tham gia tích cực và là thành viên của các Công 

ước quốc tế, trong đó có Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. 

Các quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến phòng ngừa, trấn áp, trừng trị 

tội phạm buôn bán người về cơ bản đã được nội luật hóa trong pháp luật Việt 

Nam. Các quy định của pháp luật qua quá trình lập pháp tuy đã có những sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển của xã hội nhưng cũng còn 

không ít bất cập trong thực tiễn áp dụng. Do đó, việc nghiên cứu thực tiễn áp 

dụng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội danh này là cần thiết 

và có giá trị pháp lý quan trọng, góp phần phòng, chống tội phạm mua bán người 

trên thực tế. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG ĐỊNH TỘI DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT 

ĐỐI VỚI TỘI MUA BÁN NGƯỜI TẠI TỈNH LÀO CAI 

2.1. Thực trạng tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

hiện nay 

Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, nằm chính giữa vùng Đông Bắc và 

vùng Tây Bắc của Việt Nam, cách Hà Nội 296 km đường sắt và 345 km  đường 

bộ. Tỉnh Lào Cai được tái lập tháng 10/1991 trên cơ sở tách ra từ tỉnh Hoàng 

Liên Sơn. Từ ngày 01/01/2004 (sau khi tách huyện Than Uyên sang tỉnh Lai 

Châu) với diện tích tự nhiên: 6.383.88 km2 (chiếm 2,44% diện tích cả nước, là 

tỉnh có diện tích lớn thứ 19/63 tỉnh, thành phố cả nước). Phía Đông giáp tỉnh Hà 

Giang, phía Nam giáp tỉnh Yên Bái, phía Tây giáp tỉnh Lai Châu, phía Bắc giáp 

tỉnh Vân Nam - Trung Quốc với 203 km đường biên giới [43]. 

Trên tuyến biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc có 01 cửa 

khẩu Quốc tế Lào Cai, 01 cửa khẩu quốc gia và 06 cặp cửa khẩu phụ và nhiều 

đường mòn, lối mở thuận tiện cho việc đi lại thăm thân, buôn bán. Với điều kiện 

địa lý thuận lợi (Lào Cai nằm trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải 

Phòng), giao thông phát triển (Có đường cao tốc xuyên á, đường sắt và tương lai 

cả đường hàng không) nối liền với các địa phương trong cả nước, cộng với tiềm 

năng du lịch và khai khoáng [43]. Tại khu vực biên giới đã hình thành, phát triển 

nhiều trung tâm thương mại, du lịch dịch vụ, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao 

lưu, buôn bán. Với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng phong phú, Lào Cai được 

coi là trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, tại khu vực này 

những năm gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm cũng diễn biến hết sức phức 

tạp; gia tăng cả về số vụ, đối tượng và tính chất nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là 

tội phạm ma túy và mua bán người. Lào Cai được xác định là một trong những 

tuyến trọng điểm về mua bán người trong cả nước. Không chỉ là địa phương có 
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nhiều nạn nhân bị mua bán mà còn là điểm trung chuyển đưa người qua biên giới 

trái phép từ khắp các tỉnh, thành phố khác trong cả nước sang Trung Quốc. 

Các đường dây mua bán người ngày càng gia tăng, có sự liên kết, móc nối 

chặt chẽ hơn giữa đối tượng là người Việt Nam và Trung Quốc. Phương thức, 

thủ đoạn hoạt động của chúng hết sức tinh vi và thường xuyên thay đổi; không 

ngừng mở rộng địa bàn và triệt để lợi dụng công nghệ thông tin trong quá trình 

phạm tội. Đa số các đường dây tội phạm tổ chức mua bán phụ nữ, trẻ em gái để 

cưỡng ép, bóc lột tình dục hoặc bán sâu vào nội địa ép làm vợ đàn ông Trung 

Quốc. Nạn nhân của những đường dây “buôn người” này thường tập trung ở 

nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, các huyện giáp biên giới như huyện 

Mường Khương (suối Na Lốc); huyện Bát Xát (xã Quang Kim, Trịnh Tường, Y 

Tý); huyện Bảo Thắng (Km 6, km 2 Bản Phiệt); Thành phố Lào Cai (Bến đò Phố 

Tèo)..., độ tuổi chủ yếu từ 15 đến 30, có trình độ dân trí thấp, nhận thức về xã 

hội, pháp luật còn hạn chế, thiếu việc làm, khó khăn về kinh tế. Những địa 

phương này có địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, tạo điều kiện cho những kẻ 

“buôn người” đưa người qua biên giới trái phép, mà lực lượng Biên phòng và 

công an rất khó kiểm soát.  

Lào Cai có tổng dân số toàn tỉnh là: 613.075 người, trong đó: Số người 

trong độ tuổi lao động chiếm 52%; Mật độ dân số bình quân: 96 người/km2 với 

25 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 64,09% dân số toàn 

tỉnh. Dân tộc Kinh chiếm 35,9%, dân tộc Hmông chiếm 22,21%, tiếp đến là dân 

tộc Tày 15,84%, Dao 14,05%, Giáy 4,7%, Nùng 4,4%, còn lại là các dân tộc đặc 

biệt ít người Phù Lá, Sán Chay, Hà Nhì, La Chí,...[43]. Nạn nhân của những tội 

phạm này chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống, đặc biệt là dân tộc Hmông, 

Dao. Những người bị hại phần lớn không có việc làm hoặc làm nghề trồng trọt, 

hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhận thức và hiểu biết về pháp luật còn hạn 

chế nên nhẹ dạ cả tin, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ. Với những lời hứa hẹn, giúp đỡ một 
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việc làm ổn định, thu nhập cao, hoặc lấy một người chồng nước ngoài khá giả, 

nhiều người đã bị lừa bán sang nơi đất khách quê người. Có những người bị hại 

là trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vẫn còn đang trong độ tuổi đi học và học tại các 

trường dân tộc nội trú huyện, được nhà trường rèn luyện, giáo dục, có hiểu biết 

nhưng nhẹ dạ cả tin nên dễ dàng trở thành nạn nhân bị đem bán. Sau khi đưa qua 

biên giới bằng nhiều ngả đường, họ bị bán, và “sang tay” qua nhiều ông chủ, rồi 

bị đẩy vào những ổ chứa mại dâm, hoặc bị đưa sâu vào trong lãnh thổ, bán cho 

những người có nhu cầu lấy vợ, hay cần người giúp việc. Thậm chí, một số kẻ 

còn dùng nhiều thủ đoạn đẩy phụ nữ, trẻ em hoặc gia đình họ vào con đường sa 

ngã, bị lệ thuộc như cho sử dụng ma túy và sau đó khống chế, cưỡng ép làm theo 

ý chúng hoặc lừa bán phụ nữ làm vợ cho những người đàn ông Trung Quốc.  

Theo thống kê của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, từ năm 

2013 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 155 vụ với 324 đối tượng mua bán 

người. Tổng số nạn nhân bị bán là 398 người [5]. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 

2018, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện, xử lý 24 vụ, với 7 đối tượng; 

giải cứu, tiếp nhận, phối hợp hỗ trợ ban đầu, xác nhận, chuyển tuyến an toàn 

cho 45 nạn nhân bị mua bán. Thực tế những năm qua, công tác phòng, chống 

loại tội phạm mua bán người trên biên giới Lào Cai nói riêng và tuyến biên giới 

Việt - Trung nói chung đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Đây là nơi có nhiều tụ 

điểm mại dâm hoạt động tự do. Rất nhiều đối tượng chủ chứa, môi giới, dẫn dắt 

là người mang quốc tịch Việt Nam hoặc là người Việt Nam đã nhập quốc tịch 

Trung Quốc thường xuyên về Việt Nam móc nối với các đối tượng trong nội địa 

khắp các tỉnh trong nước để dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ đưa sang bên kia biên giới, 

gây khó khăn trong công tác điều tra và quản lý đối tượng. Mặt khác, Trung 

Quốc là đất nước rộng lớn, khi các đối tượng đưa nạn nhân bán vào các khu vực 

vùng sâu, vùng xa thì công tác xác định địa danh để giải cứu là hết sức khó khăn. 

Hơn nữa, vấn đề bất đồng ngôn ngữ giữa hai bên cũng là một rào cản trong công 
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tác bắt giữ đối tượng và giải cứu nạn nhân. Thêm vào đó là việc các đối tượng 

phạm tội ở các địa phương khác thường lợi dụng địa bàn tỉnh Lào Cai để đưa 

nạn nhân sang Trung Quốc bán cũng gây ra không ít khó khăn trong việc xác 

minh danh tính đối tượng và nạn nhân. 

Qua thực tiễn xét xử tại tỉnh Lào Cai cho thấy phương thức hoạt động của 

tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh ngày càng đa dạng, phức tạp, tinh vi 

bằng cách tạo lập các đường dây, ổ nhóm, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở 

Trung Quốc với các đối tượng ở địa bàn khu vực biên giới, sử dụng công nghệ 

thông tin (Qua mạng internet), sử dụng điện thoại hoặc trực tiếp gặp gỡ tại các 

phiên chợ, các lễ hội … để làm quen với những cô gái mới lớn, trình độ văn hóa 

thấp, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm ổn định để dụ 

dỗ, lôi kéo họ thông qua giới thiệu việc làm tại các nhà hàng, nhà nghỉ, khách 

sạn, quán karaoke, massage, cắt tóc, gội đầu với mức lương cao hoặc tán tỉnh 

yêu đương, lừa lấy làm vợ, rủ đi thăm người thân, đi chơi …. sau đó cùng đồng 

bọn đưa nạn nhân vào khu vực biên giới hẻo lánh, bán sang Trung Quốc cho các 

chủ chứa mại dâm hoặc tìm phụ nữ để rủ rê, lừa gạt tìm việc làm ổn định, lao 

động nhẹ có thu nhập cao rồi bán cho các đối tượng là chủ nhà hàng ép buộc làm 

gái mại dâm để thu lợi. 

Những nạn nhân bị đem bán một phần được lực lượng Công an giải cứu 

qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc, một phần tự tìm cách trốn được 

về, số còn lại bị bán vào sâu nội địa Trung Quốc không có địa chỉ cụ thể nên 

không tiến hành giải cứu được. Có những nạn nhân trở về địa phương, Cơ quan 

Công an lấy lời khai được một số lần nhưng sau đó họ lại bỏ đi khỏi địa phương 

gây khó khăn trong công tác điều tra, xét xử.  
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Bảng 2.1: Thống kê thực trạng mua bán người 

Năm Số vụ Đối 

tượng 

Nạn 

nhân 

Kết quả 

Truy 

tố 

(Vụ/đối 

tượng) 

Chuyển 

điều tra 

theo thẩm 

quyền 

(Vụ/đối 

tượng) 

Đang 

tiếp tục 

điều 

tra 

(Vụ/đối 

tượng) 

2013 33 69 93 27/64 6/5  

2014 35 74 141 28/54 3/9 4/7 

2015 29 53 36 27/50 2/3  

2016 23 42 50 20/36  3/6 

2017 24 62 57 19/45 2/3 3/14 

6 tháng 

đầu năm 

2018 

 

11 24 21 8/19 2/4 1/1 

(Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai). 

2.2. Thực trạng định tội danh đối với tội mua bán người trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai 

Mua bán người là một loại tội ác vi phạm nghiêm trọng quyền con người 

với diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi. Ở Việt Nam, loại tội phạm này đã 

xảy ra trên cả nước. Việc định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội mua 

bán người là rất quan trọng, việc xác định tội danh đúng, mức hình phạt phù 
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hợp với hành vi nguy hiểm, từ đó người phạm tội bị trừng trị thỏa đáng, ngăn 

ngừa phạm tội, giáo dục được người khác có ý thức tôn trọng pháp luật, góp 

phần đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này có hiệu quả. 

2.2.1 Một số vấn đề lý luận về định tội danh đối với tội mua bán người 

Việc xác định tội danh trong vụ án hình sự, những vấn đề lý luận và thực 

tiễn luôn luôn được những người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng quan 

tâm. Yêu cầu của công tác xét xử án hình sự là phải xét xử đúng người đúng tội 

và việc xác định đúng người phạm tội, đúng tội phạm là trách nhiệm của người 

có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự. Để đạt được yêu cầu này, thì 

phải nắm vững nguyên tắc cơ bản về xác định tội danh. Đối với một vụ án hình 

sự, định tội danh là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả giải quyết 

vụ án, là cơ sở để xác định thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành tố 

tụng, là tiền đề cho việc phân hóa TNHS và quyết định hình phạt một cách 

chính xác. Nếu định tội danh sai sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn, gây oan sai hoặc 

bỏ lọt tội phạm, không đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.  

 Việc định tội danh thực chất là xác định hành vi đã thực hiện có phạm 

tội hay không và nếu phạm tội thì theo quy định nào của BLHS? Định tội danh 

phải dựa trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các tài liệu chứng cứ 

đó có đủ để CTTP hay không, việc định tội danh cơ bản đã xác định được phạm 

vi chịu TNHS của người phạm tội. 

 Quá trình áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng thường trải 

qua ba giai đoạn là định tội danh, định khung hình phạt và quyết định hình phạt, 

trong đó định tội danh là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất, ảnh hưởng đến 

toàn bộ quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng. 

 Định tội danh đối với tội mua bán người là việc các cơ quan tiến hành tố 

tụng thực hiện phân tích, đánh giá hành vi trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập 
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được để kết luận hành vi đã thực hiện có đủ CTTP tội mua bán người theo quy 

định của BLHS không. 

 * Cơ sở pháp lý của định tội danh: 

 Theo quan điểm của đa số các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý hình sự, 

BLHS là cơ sở pháp lý trực tiếp cho toàn bộ quá trình định tội danh. Pháp luật 

hình sự có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình định tội danh. Bản chất hoạt 

động định tội danh là xác định sự phù hợp giữa các dấu hiệu của hành vi nguy 

hiểm cho xã hội được thực hiện với các dấu hiệu CTTP tương ứng do luật hình 

sự quy định [37-tr 61]. 

 Các điều luật về từng tội phạm cụ thể trong BLHS đã chứa đựng đầy đủ 

các dấu hiệu đặc trưng, điển hình bắt buộc không thể thiếu được của một loại 

CTTP. Tất cả các dấu hiệu đó hợp thành một hệ thống liên quan chặt chẽ với 

nhau trở thành một khuôn mẫu pháp lý (Mô hình tội phạm), làm cơ sở cho định 

tội danh, so sánh, đối chiếu hành vi phạm tội đã xảy ra.  

 Với ý nghĩa là cơ sở pháp lý của định tội danh, pháp luật hình sự quy 

định, liệt kê tất cả các hành vi nguy hiểm cho xã hội được đánh giá là hành vi 

phạm tội đã được quy định trong BLHS và các đạo luật hình sự khác. Đó là sự 

liệt kê đầy đủ, thể hiện nguyên tắc “Chỉ người nào phạm tội đã được Luật hình 

sự quy định mới phải chịu TNHS” [37- tr 61]. 

 Ngoài ra, bộ luật tố tụng hình sự cũng được coi là cơ sở pháp lý gián tiếp 

bổ trợ cho hoạt động định tội danh, trong bộ luật tố tụng hình sự chứa đựng các 

quy phạm pháp luật quy định về trình tự, thủ tục...đảm bảo cho quá trình định 

tội danh đúng, chính xác và hợp pháp. 

 Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật khác như văn bản pháp 

luật chuyên ngành, Nghị định, Thông tư...có chứa đựng các quy phạm pháp luật 

là sự cụ thể hóa các quy phạm đã được quy định trong BLHS. 
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 * Ý nghĩa của việc định tội danh: 

 Định tội danh là một giai đoạn cơ bản của áp dụng quy phạm pháp luật 

hình sự. Định tội danh đúng có ý nghĩa chính trị- xã hội và pháp luật rất lớn. 

Hoạt động định tội danh của các chủ thể có thể theo hướng định tội danh đúng 

hoặc định tội danh sai. 

 - Định tội danh đúng là tiền đề cơ bản và quan trọng cho việc quyết định 

và áp dụng hình phạt đúng. Đồng thời là cơ sở để xác định thẩm quyền của cơ 

quan tiến hành tố tụng. 

 Định tội danh sai sẽ dẫn đến quyết định hình phạt sai, không tương xứng 

với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, truy cứu TNHS người 

vô tội, bỏ lọt tội phạm, đánh giá phiến diện, xét xử oan sai, không đảm bảo tính 

nghiêm minh của pháp luật. 

 2.2.2. Thực trạng định tội danh mua bán người theo cấu thành cơ bản 

 Để định tội danh đúng thì các cơ quan tiến hành tố tụng cần phân tích và 

đánh giá đúng CTTP, các yếu tố và mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố. Trong 

thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thì các vụ án đưa ra 

xét xử chủ yếu là tập trung ở khoản 2 Điều 119 BLHS năm 1999 và khoản 2 

Điều 150 BLHS năm 2015. Việc định tội danh và điều tra, truy tố, xét xử các 

bị cáo đều đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình xét xử các vụ án mua 

bán người thường ít gặp khó khăn vướng mắc về định tội danh do hầu hết các 

vụ án đều được đưa ra xét xử khi các bị cáo bị người bị hại tố cáo và đều thành 

khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.  

 Điển hình như một vụ án mua bán người xét xử theo quy định tại khoản 

2 Điều 119 BLHS năm 1999. Tại bản án số 21/2016/HSST ngày 31/5/2016 với 

nội dung: Lục Thị Bích Học và Lục Thị Luyên là người cùng thôn Tả Thàng, 

xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ngày 07/9/2015 khi Học đang ở 
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Nàn Xi, Trung Quốc thì Luyên gọi điện hẹn gặp nói chuyện, khi Học gặp Luyên 

đã nảy sinh ý định bán Luyên sang Trung Quốc cho chủ chứa gái mại dâm. Học 

gọi điện cho một người phụ nữ Trung Quốc tên Chế và thỏa thuận đưa Luyên 

sang Trung Quốc, Chế trả cho Học 200 Nhân dân tệ. Để lừa được Luyên sang 

Trung Quốc, Học đã rủ Luyên sang Trung Quốc mua quần áo bằng cách đi bộ 

qua con suối thuộc thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

Sau khi sang Trung Quốc, Chế đã đón Luyên đến một quán mại dâm khác còn 

Học ở lại quán đang làm, Chế trả cho Học thêm 600 Nhân dân tệ tiền mua 

Luyên và 300 Nhân dân tệ tiền công Học đi bán dâm. Sau khi biết bị lừa Lục 

Thị Luyên đã tìm cách báo Công an và được đưa về Việt Nam. Sau khi về Việt 

Nam, Lục Thị Luyên làm đơn tố cáo Lục Thị Bích Học. Căn cứ vào các tài liệu 

có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và những người liên quan và các quy 

định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên Lục Thị Bích Học 

phạm tội mua bán người và xử phạt 06 năm tù. Trong vụ án trên Hội đồng xét 

xử đã đánh giá đúng CTTP cơ bản của tội danh này trên cơ sở các dấu hiệu đặc 

trưng phản ánh bản chất của tội phạm, định tội danh dựa theo các yếu tố khách 

quan và chủ quan của tội phạm, hành vi của bị cáo đã đủ CTTP mua bán người 

theo quy định của BLHS. 

2.2.3. Thực trạng định tội danh mua bán người theo cấu thành tăng 

nặng 

Trong giai đoạn từ năm 2013-2018 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai 

đã xét xử 129 vụ/268 bị cáo. Các vụ án đưa ra xét xử Hội đồng xét xử thường 

áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm a, đ khoản 2 điều 119 BLHS năm 

1999, điểm a, đ, e khoản 2 điều 150 BLHS năm 2015. Mục đích của các bị cáo 

thực hiện hành vi phạm tội thường là đưa người ra khỏi biên giới lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phạm tội đối với 02 người trở lên. 
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Thủ đoạn, phương tiện phạm tội của tội phạm mua bán người rất tinh vi, 

có tính chất chuyên nghiệp, trường hợp cụ thể như tại bản án số 52/2017/HSST 

ngày 28/9/2017: Bị cáo Giàng Seo Vư và Lừu Thị Gánh bị truy tố về hành vi 

lừa bán Vàng Thị Mỷ và Sùng Thị Dung cho một người đàn ông Trung Quốc 

tên Phử. Tháng 9/2016 Vư gặp và quen biết Vàng Thị Mỷ, thấy Mỷ là người 

phụ nữ dễ làm quen nên Vư có ý định lừa tán tỉnh, yêu Mỷ, lợi dụng lòng tin 

của Mỷ, Vư đã rủ Mỷ sang Trung Quốc làm thuê với mức lương cao hơn ở Việt 

Nam và bảo Mỷ có bạn bè thì rủ thêm. Sau đó, Mỷ đã rủ thêm bạn là Sùng Thị 

Dung cùng sang Trung Quốc. Sau khi lấy được lòng tin của Mỷ và Dung, Vư 

đã gọi điện cho Lừu Thị Gánh tìm người mua Mỷ và Dung. Khi bị một người 

đàn ông Trung Quốc mua với giá 20.000 Nhân dân tệ, ngày 11/4/2017 Sùng 

Thị Dung đã bỏ trốn về Việt Nam còn Vàng Thị Mỷ thì được cơ quan Công an 

giải cứu ngay sau đó. Giàng Seo Vư đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử 

07 năm 06 tháng tù, Lừu Thị Gánh 06 năm 06 tháng tù. Qua bản án trên có thể 

thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến danh 

dự, nhân phẩm của nạn nhân, bị cáo đã lợi dụng lòng tin của người bị hại, dùng 

thủ đoạn để lừa gạt nạn nhân đưa ra khỏi biên giới lãnh thổ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, do đó, việc định tội danh và xét xử đối với các bị cáo 

là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

Trên thực tế hiện nay, tội phạm mua bán người sử dụng nhiều phương 

tiện, thủ đoạn khác nhau để dụ dỗ, lừa bán nạn nhân, thậm chí xuất hiện nhiều 

băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, có sự cấu kết chặt chẽ với các đối tượng 

người nước ngoài tổ chức nhiều vụ bán người ra khỏi biên giới nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng các hình thức như lợi dụng đi du lịch trốn lại 

cư trú ở Việt Nam, tìm người để bán, lợi dụng sự khó khăn của các nạn nhân 

để lừa gạt đưa sang nước ngoài lao động với mức lương cao...Đặc biệt, đã xuất 

hiện tình trạng mua bán trẻ em ngày càng gia tăng, chủ yếu là các em học sinh 
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có tuổi đời từ 12 đến 15 với tâm lý nhẹ dạ cả tin, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo 

của gia đình và nhà trường, thông qua sự phát triển của công nghệ thông tin 

bằng các trang mạng xã hội facebook, zalo...các đối tượng phạm tội đã tiếp cận, 

rủ rê rồi lừa bán các em. 

Phân tích cụ thể bản án số 36/2018/HS-ST ngày 30/7/2018 của TAND 

thành phố Lào Cai để thấy rõ thủ đoạn của tội phạm này ngày càng tinh vi thông 

qua việc sử dụng công nghệ thông tin để gây án, bản án với nội dung: Sau một 

thời gian ngắn quen biết Phùng Thị Thùy Linh qua mạng xã hội facebook, Trần 

Đức Anh đã tìm cách lừa bán hai chị em Phùng Thị Thùy Linh và Phùng Mạnh 

Quân sang Trung Quốc, khoảng 11 giờ ngày 03/3/2018, Trần Đức Anh đã thuê 

xe taxi đến đón Phùng Thị Thùy Linh và Phùng Mạnh Quân ở Hà Nội lên thành 

phố Lào Cai và gọi cho Nguyễn Thị Lan- Một người phụ nữ Trần Đức Anh đã 

quen biết từ năm 2016 và cùng bàn bạc để lừa bán các cô gái sang Trung Quốc 

làm gái mại dâm. Khoảng 09 giờ sáng ngày 04/3/2018 Nguyễn Thị Lan cùng 

một người đàn ông Trung Quốc đến nhà nghỉ Khang Anh tại thành phố Lào Cai 

gặp Trần Đức Anh, sau đó cả hai vào phòng nghỉ của Phùng Thị Thùy Linh 

chụp ảnh gửi sang cho người Trung Quốc xem mặt. Khoảng 13 giờ cùng ngày 

có hai người đàn ông Trung Quốc đến nhà nghỉ Khang Anh gặp Lan và vào 

phòng nghỉ của Phùng Thị Thùy Linh, hai người Trung Quốc đưa cho Lan 2 

cục tiền màu đỏ mệnh giá 100 Nhân dân tệ rồi đi luôn, Nguyễn Thị Lan nói với 

Trần Đức Anh bán Phùng Thị Thùy Linh được 80.000.000 đồng, khi nào giao 

Phùng Thị Thùy Linh cho người Trung Quốc xong Lan sẽ chia cho Trần Đức 

Anh 40.000.000 đồng, Trần Đức Anh đồng ý. Khoảng 15 giờ cùng ngày Lan 

cùng người đàn ông Trung Quốc đến nhà nghỉ Khang Anh đón Phùng Thị Thùy 

Linh đưa ra bến đò thuộc phường Lào Cai để đi sang Trung Quốc bán. Khoảng 

16 giờ sau khi thuê được Nguyễn Ngọc Cường chở Linh sang Trung Quốc. 

Sang đến Trung Quốc, Linh được một người đàn ông đi xe ôm đến đón và chở 
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đi sâu vào trong nội địa Trung Quốc được khoảng 30 phút thì thấy người đàn 

ông Trung Quốc có điện thoại gọi đến, sau khi nghe điện thoại xong người đàn 

ông Trung Quốc chở Linh quay lại khu vực cửa khẩu thả Linh xuống. Linh điện 

thoại cho Lan thì được Lan thông báo Trần Đức Anh và Phùng Mạnh Quân bị 

công an Việt Nam mời lên làm việc, biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc nên 

Phùng Thị Thùy Linh đã đến Trạm kiểm soát biên phòng Hà Khẩu, Trung Quốc 

trình báo và được trao trả về Việt Nam. Ngày 05/3/2018 Phùng Thị Thùy Linh 

có đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Lan và Trần Đức Anh.  

Qua bản án trên có thể thấy, hành vi lừa, đưa người (bị hại Phùng Thị Thùy 

Linh) sang Trung Quốc bán như một loại hàng hóa của Trần Đức Anh là hành vi 

“Mua bán người”. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do 

thân thể, nhân phẩm, danh dự của con người được pháp luật bảo vệ. Như vậy, có 

đủ cơ sở khẳng định hành vi của Trần Đức Anh đã cấu thành tội “Mua bán người” 

tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 150 của Bộ luật Hình 

sự với tình tiết định khung “Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trần Đức Anh là người có đầy đủ năng lực TNHS. 

Nhận thức rõ quyền tự do thân thể, nhân phẩm, danh dự của con người được pháp 

luật bảo vệ, đòi hỏi các cá nhân và các chủ thể khác trong xã hội phải tôn trọng, 

nhưng do thiếu ý thức chấp hành pháp luật, muốn có tiền tiêu sài cá nhân, bị 

cáo đã cố ý thực hiện hành vi lừa đưa bị hại sang Trung Quốc bán. Hành vi 

phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, 

gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố Lào Cai. Căn cứ vào tính chất, mức 

độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Đức 

Anh 08 năm tù, yêu cầu bồi thường cho bị hại 20.000.000 đồng. 

Ngoài các dấu hiệu hành vi trên của tội mua bán người, trong thời gian 

gần đây, khi đời sống xã hội ngày càng phát triển, lợi dụng quy định về hiến 

ghép tạng còn chưa chặt chẽ, tội phạm mua bán người còn thực hiện hành vi 
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mua bán người để lấy nội tạng như thận, gan...Đây đều là những hành vi có yếu 

tố cấu thành tăng nặng khi định tội danh này. 

 2.2.4. Thực trạng định tội danh mua bán người trong trường hợp đồng 

phạm 

 Điều 17 BLHS năm 2015 quy định về đồng phạm: “1. Đồng phạm là 

trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. 

         2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ 

giữa những người cùng thực hiện tội phạm. 

3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi 

giục, người giúp sức. 

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. 

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội 

phạm. 

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện 

tội phạm. 

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc 

thực hiện tội phạm. 

4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 

vượt quá của người thực hành”. 

Nghiên cứu bản án số 03/2018/HS-ST ngày 11/01/2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Lào Cai để thấy rõ hơn vai trò của các đồng phạm trong vụ án mua bán 

người: Cư Seo Trang, Ma Seo Sàng và Giàng Thị Tùng quen biết nhau và cùng 

thống nhất đi tìm phụ nữ Việt Nam nhằm mục đích bán cho một người đàn ông 

Trung Quốc tên Hoàng do Trang quen biết. Khoảng 14 giờ ngày 27/9/2017 Cư 

Seo Trang và Ma Seo Sàng vào công viên Hồ Chí Minh ở thành phố Lào Cai 
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chơi và quen biết Vàng Thị Hằng, thấy Hằng là người dân tộc thiểu số ở thị trấn 

Mường Khương nên Trang và Sàng đã nảy sinh ý định bán Hằng sang Trung 

Quốc cho Hoàng. Sau đó, Trang gọi điện cho Giàng Thị Tùng và bàn bạc tìm 

cách đưa Hằng sang Trung Quốc. Sau khi đưa Hằng đi chơi, ăn uống nhằm để 

cho Hằng tin tưởng, Tùng đã rủ Hằng sang Trung Quốc đi làm thuê lấy tiền và 

được Hằng đồng ý. Cư Seo Trang, Ma Seo Sàng và Giàng Thị Tùng đã đi xe 

máy đưa Hằng đến khu vực xã Quang Kim, huyện Bát Xát và thuê đò của một 

người đàn ông đưa Hằng qua bờ sông sang Trung Quốc. Sang đến nơi, Trang 

gọi điện cho Hoàng và thống nhất địa điểm gặp nhau, tuy nhiên khi gặp Hằng, 

Hoàng đã không đồng ý mua vì biết Hằng và vì Hằng hơi xấu. Sau đó, Tùng đã 

gọi điện cho một người đàn ông tên Vàng và thống nhất bán Hằng với giá 15.000 

Nhân dân tệ. Vàng đưa cả nhóm người lên một ngôi nhà ở đồn cao su rồi lần lượt 

cho Trang, Sàng và Tùng về. Sau khi biết mình bị bán, Vàng Thị Hằng đã lợi 

dụng sơ hở bỏ trốn và được Công an Trung Quốc giải cứu trao trả về Việt Nam, 

tại đây Hằng đã làm đơn tố cáo Cư Seo Trang, Ma Seo Sàng và Giàng Thị Tùng. 

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, người bị hại và các tài liệu, chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cư Seo Trang, Giàng Thị Tùng và 

Ma Seo Sàng lần lượt 6 năm, 05 năm 06 tháng và 05 năm tù. 

Trong vụ án trên Hội đồng xét xử đã đánh giá đúng tính chất, mức độ 

của một vụ án đồng phạm, các bị cáo thể hiện rõ vai trò của mình trong vụ án, 

có người chủ mưu, khởi xướng và thực hành hành vi phạm tội đến cùng. 

 Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội có thể xác 

định vai trò của từng bị cáo trong vụ án đồng phạm. Từ thực tiễn xét xử có thể 

thấy có hai hình thức đồng phạm là đồng phạm giản đơn và đồng phạm phức 

tạp. Đối với đồng phạm giản đơn thì những người phạm tội tuy cùng nhau thực 

hiện tội phạm nhưng không có sự bàn bạc, tính toán chi tiết kế hoạch mua bán 

người. Vai trò, vị trí của từng người trong quá trình phạm tội có thể do bột phát 
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thực hiện mà không được phân công cụ thể. Đối với đồng phạm phức tạp thì 

luôn có sự thỏa thuận, bàn bạc của những người phạm tội, có phân công vai trò 

của từng người, do đó, hình thức đồng phạm này được đánh giá là có tính chất 

nguy hiểm hơn đồng phạm giản đơn. Trong thực tế giải quyết án tại Tòa án 

nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thì các vụ án chủ yếu là đồng phạm giản đơn. 

Trường hợp phạm tội có tổ chức là trường hợp nhiều người cùng cố ý 

bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, có sự tính toán thống nhất, phân công thực 

hiện hành vi phạm tội và có người điều khiển toàn bộ quá trình phạm tội.  

2.3. Thực trạng quyết định hình phạt đối với tội mua bán người trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

 2.3.1. Những vấn đề lý luận về quyết định hình phạt đối với tội mua 

bán người 

Quyết định hình phạt có căn cứ, đúng pháp luật, công bằng là tiền đề và 

điều kiện để đạt được mục đích của hình phạt. Nghĩa là mới có khả năng cải 

tạo, giáo dục người bị kết án trở thành người có ích cho xã hội, mới có tác dụng 

răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời, quyết định hình phạt đúng còn góp phần 

tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ và tăng cường pháp 

chế và đảm bảo trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Quyết định hình phạt là việc Toà án lựa chọn một loại hoặc một mức 

trong giới hạn của một loại hình phạt để áp dụng đối với người phạm tội, là 

hoạt động của Hội đồng xét xử trong quá trình xét xử vụ án. Để đảm bảo quyết 

định hình phạt đúng thì Hội đồng xét xử phải tuân thủ theo quy định của pháp 

luật và có đầy đủ năng lực đánh giá chứng cứ, chứng minh trong vụ án. Tất cả 

các quyết định hình phạt đều phải đảm bảo theo quy định trong BLHS về tội 

mua bán người. 

http://luatviet.co/s/quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+h%C3%ACnh+ph%E1%BA%A1t.html
http://luatviet.co/s/ng%C6%B0%E1%BB%9Di+ph%E1%BA%A1m+t%E1%BB%99i.html
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Người phạm tội mua bán người là người phải chịu hình phạt do Hội đồng 

xét xử quyết định hay nói cách khác đối tượng của quyết định hình phạt là người 

phạm tội. Chủ thể phạm tội mua bán người là cá nhân có năng lực TNHS, thực 

hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội và đạt độ tuổi luật định được quy định trong 

BLHS. Do đó, có thể hiểu, quyết định hình phạt là hoạt động của Hội đồng xét 

xử thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật, căn cứ vào các tài liệu, 

chứng cứ trong hồ sơ vụ án để định tội danh và đưa ra mức hình phạt phù hợp 

đối với người phạm tội theo tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm cho xã hội 

mà người phạm tội gây ra. 

* Nội dung của quyết định hình phạt 

 Thứ nhất, Tòa án lựa chọn hình phạt về tội mua bán người được quy định 

trong BLHS năm 2015; 

 Thứ hai, Tòa án phải xác định mức hình phạt cụ thể đối với bị cáo phạm 

tội mua bán người. 

 Đây là hai bước quan trọng trong quá trình quyết định hình phạt của Hội 

đồng xét xử, tùy tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm cho xã hội do tội phạm 

gây ra mà Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt phù hợp, có thể là hình phạt 

chính đi kèm hình phạt bổ sung theo quy định của điều luật hoặc chỉ áp dụng 

hình phạt chính không áp dụng hình phạt bổ sung. Mọi quyết định hình phạt 

đều phải ghi rõ trong bản án và được công khai theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Mức hình phạt đối với tội phạm này được chia thành các khung cụ thể 

tại Điều 150 BLHS 2015 (được chia thành 4 khung) như sau: 

- Khoản 1: Có mức phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Được áp dụng đối với 

trường hợp có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan: 
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1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ 

đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi 

ích vật chất khác; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao 

động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

          c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi 

quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này. 

- Khoản 2: Mức hình phạt từ 08 năm đến 15 năm, khi phạm tội thuộc một 

các trường hợp sau: 

a) Có tổ chức. 

Cũng giống như trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội mua bán người 

có tổ chức là trường hợp nhiều người tham gia, trong đó có người chủ mưu, 

cầm đầu, chỉ huy, có người trực tiếp thực hiện tội phạm, có người xúi giục, 

hoặc giúp sức, nhưng tất cả đều chung một mục đích là làm thế nào để để mua 

bán được người. Mua bán người có tổ chức là trường hợp phạm tội nguy hiểm 

hơn trường hợp phạm tội không có tổ chức, vì phạm tội có tổ chức do có sự 

phân công, cấu kết chặt chẽ giữa những người thực hiện tội phạm nên chúng dễ 

dàng thực hiện việc mua bán và che giấu hành vi phạm tội của mình. 

b) Vì động cơ đê hèn: 

Động cơ đê hèn được hiểu là người phạm tội thực hiện tội phạm với động 

cơ rất xấu xa, thấp hèn, đáng khinh bỉ, không kể gì đến danh dự, nhân phẩm, tư 

cách của một con người. 

Động cơ phạm tội thúc đẩy bởi những động lực mang tính chất hèn nhát, 

bội bạc, phản trắc cao, ích kỉ và không có tính người. 
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c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%.  

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 

Điều này. 

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

Trường hợp này BLHS năm 2015 có nêu cụ thể hơn so với BLHS năm 

1999 chỉ nêu: Để đưa ra nước ngoài. 

Thực tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai với mỗi nạn nhân đưa được sang bên 

kia biên giới, bằng con đường chính thức qua các cửa khẩu, hoặc không chính 

thức qua các đường tiểu ngạch hay vượt biên trái phép, các đối tượng thực hiện 

hành vi phạm tội có thể kiếm được rất nhiều tiền, đây là động cơ khiến nhiều 

người không từ thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, vụ việc 

thường xảy ra ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu khiến lực lượng chức năng gặp 

không ít khó khăn trong quá trình triển khai các phương án ngăn chặn, truy bắt.  

Hành vi mua bán người để đưa nạn nhân ra khỏi biên giới nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được coi là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng. 

Thực tiễn cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi đưa nạn nhân ra khỏi biên 

giới so với có ý định đưa người bị mua bán ra khỏi biên giới có mức nguy hiểm 

gần như bằng nhau, có ý định đưa nạn nhân ra khỏi biên giới là trường hợp 

phạm tội chưa đạt ở tình tiết này, thiết nghĩ điều luật nên quy định thêm trường 

hợp “có ý định đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam;” 

e) Đối với 02 đến 05 người. 

So với điểm e khoản 2 Điều 119 BLHS năm 1999 chỉ quy định: “Đối với 

nhiều người” mà không quy định cụ thể là bao nhiêu người, rõ ràng là điều bất 
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cập khi định khung hình phạt người phạm tội mua hoặc bán được 2 người so 

với người mua hoặc bán hàng chục người mà chịu một khung hình phạt thì chưa 

tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi. Do vậy, đây là điểm sửa đổi 

hợp lý của BLHS năm 2015. Trường hợp có từ 02 người đến 05 người bị người 

phạm tội mua bán, trong đó có thể có người bị đưa ra khỏi biên giới, có người 

không bị đưa ra khỏi biên giới hoặc tất cả bị đưa ra khỏi biên giới. Nếu có người 

bị đưa ra khỏi biên giới thì người phạm tội vừa phạm tội mua bán quy định tại 

điểm e (Đối với 02 đến 05 người) vừa để nạn nhân ra khỏi biên giới (hai tình 

tiết định khung). 

Mua bán từ 02 đến 05 người trở lên phải chịu khung hình phạt ở khoản 

2 Điều 150 BLHS năm 2015, việc quy định như vậy phản ánh tính chất và mức 

độ nguy hiểm rất nghiêm trọng của hành vi. 

g) Phạm tội từ 02 lần trở lên. 

Đây thực chất là mua bán nhiều lần, là trường hợp người phạm tội nhiều 

lần thực hiện hành vi mua bán người và mỗi lần hành vi mua bán đã cấu thành 

tội mua bán người. 

Mua bán từ hai lần trở lên, có thể mỗi lần mua bán một người, nhưng 

cũng có thể trong các lần mua bán đó có lần mua bán nhiều người, nếu có lần 

mua bán nhiều người thì người phạm tội bị truy cứu TNHS theo điểm e khoản 

2 hoặc điểm đ khoản 3 và điểm g khoản 2 Điều 150 BLHS năm 2015. 

Trường hợp, chỉ có một người bị bán hoặc bị mua nhưng người phạm tội 

đã mua bán nhiều lần (từ hai lần trở lên) đối với cùng một người thì cũng bị coi 

là phạm tội từ hai lần trở lên. 

- Khoản 3: Mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm được coi là tội phạm 

đặc biệt nghiêm trọng do có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt 

lớn, khi phạm tội thuộc một các trường hợp sau: 
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a) Có tính chất chuyên nghiệp. 

 Phạm tội mua bán người có tính chất chuyên nghiệp là người phạm tội 

lấy việc mua bán người là nguồn sống chính cho mình. Người phạm tội đã lấy 

việc phạm tội là nguồn thu nhập chính của bản thân, tình tiết "phạm tội có tính 

chất chuyên nghiệp" là tình tiết định khung tăng nặng của một số tội phạm, 

trong đó có tội mua bán người. Việc nhà làm luật coi trường hợp phạm tội có 

tính chất chuyên nghiệp là tình tiết tăng nặng là yếu tố định khung hình phạt là 

yêu cầu cần thiết do thực tiễn xét xử đặt ra. 

Khi áp dụng tình tiết này, cần lưu ý khái niệm chuyên nghiệp được hiểu 

ở đây không đồng nghĩa với khái niệm nghề nghiệp của một người, vì không 

thể coi phạm tội là một nghề kiếm sống, tính chất chuyên nghiệp của hành vi 

phạm tội thể hiện ở chỗ tội phạm đó được lặp đi, lặp lại nhiều lần mà người 

phạm tội coi việc phạm tội đó là phương tiện kiếm sống. Tuy nhiên, không phải 

hành vi phạm tội nào cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần đều coi là có tính chất chuyên 

nghiệp, mà chỉ những hành vi mà người phạm tội coi đó là phương tiện kiếm 

sống thì mới là có tính chất chuyên nghiệp. 

Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội có tính chất chuyên nghiệp" khi có đầy 

đủ các điều kiện sau đây: 

- Cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt 

đã bị truy cứu TNHS hay chưa bị truy cứu TNHS, nếu chưa hết thời hiệu truy 

cứu TNHS hoặc chưa được xoá án tích; 

- Người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết 

quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính. 

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. 

So với BLHS năm 1999 quy định “Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân” 

và BLHS năm 2015 quy định : “Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân”, rõ ràng 
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đây là hành vi rất man rợn, không còn tính người, tác giả đồng tình với quan 

điểm để nguyên  “Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân” như BLHS năm 1999, 

chứ không để hậu quả việc nạn nhân đã mất đi bộ phận cơ thể mới được áp 

dụng khoản 3, Điều 150. Chỉ cần chứng minh người thực hiện hành vi mua bán 

người nhằm lấy bộ phận cơ thể nạn nhân là đã đủ điều kiện để áp dụng khoản 

3. Trên thực tế có nhiều sự việc, cơ quan điều tra phát hiện đường dây mua bán 

người để lấy nội tạng mặc dù hậu quả lấy được nội tạng chưa xảy ra nhưng 

trong mục đích người phạm tội đã thể hiện rõ ràng ý định mua bán người để lấy 

nội tạng. 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, kẻ phạm tội có thể dùng vũ lực, đe 

dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác xâm hại đến tâm lý hoặc cơ thể 

của nạn nhân gây nên rối loạn tâm thần và rối loạn hành vi, trong thực tế rất 

nhiều nạn nhân sau khi trở về có biểu hiện thần kinh, một số mang thai và mang 

về con nhỏ, có nạn nhân thì bị tàn tật, tổn thương cả tinh thần và thể xác. 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

Nạn nhân đã chết hay có hành vi tự sát thì phải chịu khung hình phạt ở 

khoản 3, lưu ý rằng nạn nhân chết hoặc tự sát là hậu quả của hành vi mua bán 

người gây ra, cần phân biệt đối với tội bức tử mặc dù nạn nhân cũng do quá uất 

ức và tủi nhục mà hành vi mua bán người gây ra. 

đ) Đối với 06 người trở lên: 

Mua bán từ 06 người trở lên phải chịu khung hình phạt ở khoản 3 Điều 

150 BLHS năm 2015, việc quy định như vậy phản ánh tính chất và mức độ 

nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng của hành vi. 

e) Tái phạm nguy hiểm:  
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Trong trường hợp này tái phạm nguy hiểm được dẫn chiếu theo quy định 

tại Điều 53 BLHS năm 2015: “ … 2. Những trường hợp sau đây được coi là 

tái phạm nguy hiểm: 

- Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội 

phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; 

        - Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội 

do cố ý”. 

* Về hình phạt bổ sung: Ngoài các khung hình phạt chính nêu trên, tùy 

từng trường hợp cụ thể và các tình tiết, chứng cứ trong vụ án, người phạm tội 

còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: 

- Theo khoản 3 Điều 119 BLHS năm 1999: “Người phạm tội còn có thể 

bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc 

cấm cư trú từ một năm đến năm năm.” 

- Theo khoản 4 Điều 150 BLHS năm 2015: “Người phạm tội còn có thể 

bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư 

trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.” 

Có thể thấy, quy định của BLHS năm 2015 đã tăng mức tiền phạt bổ 

sung đối với người phạm tội và bổ sung thêm nội dung tịch thu một phần hoặc 

toàn bộ tài sản. Quy định này là tương đối phù hợp bởi xuất phát từ thực tiễn 

tội mua bán người khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo thu được giá trị 

vật chất rất lớn từ việc bán người. 

 * Các nguyên tắc quyết định hình phạt đối với tội mua bán người 

 - Nguyên tắc pháp chế: Tòa án khi quyết định hình phạt đối với tội phạm 

nào cũng phải tuân thủ đúng nguyên tắc pháp chế tức là phải căn cứ và áp dụng 

đúng các quy định của BLHS, pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản liên 
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quan đến hình phạt và quyết định hình phạt. Tư tưởng cơ bản của nguyên tắc 

pháp chế thể hiện khi quyết định hình phạt đối với tội mua bán người là ở chỗ 

hình phạt mà Tòa án áp dụng phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Nội 

dung của nguyên tắc thể hiện:  

Một là, Tòa án chỉ có thể áp dụng hình phạt đối với những người thực 

hiện hành vi phạm tội được quy định trong BLHS. Điều 2 của BLHS năm 2015 

quy định như sau: “Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy 

định mới phải chịu trách nhiệm hình sự”. 

Hai là, cơ sở của quyết định hình phạt đúng pháp luật, hợp lý và công 

bằng là việc định tội danh chính xác. 

Ba là, việc quyết định hình phạt do Tòa án là cơ quan có thẩm quyền 

nhân danh Nhà nước thực hiện.  

Bốn là, khi quyết định hình phạt, Tòa án phải tuân theo trình tự và các 

điều kiện áp dụng các loại hình phạt được quy định trong BLHS, tuân theo các 

chế tài của điều luật hoặc khoản của điều luật quy định đối với tội mà người 

phạm tội đã thực hiện. Mức hình phạt mà Tòa án lựa chọn phải nằm trong phạm 

vi quy định của pháp luật. Tòa án không được áp dụng hình phạt vượt mức cao 

nhất của khung hình phạt mà điều luật quy định.  

Năm là, khi Tòa án tuyên một hình phạt đối với mỗi bị cáo đều phải có 

tính xác định, có căn cứ lập luận và lý do. Một đòi hỏi nữa của nguyên tắc pháp 

chế là tính hợp lý của quyết định hình phạt, nó thể hiện ở chỗ trong nhiều 

phương án giải quyết khác nhau mà luật cho phép, Tòa án cần lựa chọn một 

loại và mức hình phạt phù hợp với bị cáo, vừa phải đúng pháp luật, vừa phải 

phù hợp với các nguyên tắc khác.  

- Nguyên tắc công bằng: Đây có thể nói là nguyên tắc bình đẳng trên 

thực tế, nó được thể hiện là sự tương xứng giữa tính chất, mức độ nguy hiểm 
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cho xã hội của hành vi phạm tội và TNHS của người phạm tội khi thực hiện 

hành vi. Nguyên tắc công bằng đòi hỏi khi quyết định hình phạt đối với những 

người phạm tội phải căn cứ vào vai trò, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội 

do hành vi phạm tội gây ra. Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ TNHS, 

tình tiết về nhân thân người phạm tội.  

- Nguyên tắc cá thể hóa TNHS: Khi quyết định hình phạt Tòa án phải 

căn cứ vào các quy định của BLHS và các văn bản có liên quan, căn cứ vào 

tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi để từ đó chọn mức hình 

phạt phù hợp. Đối với trường hợp vụ án đồng phạm mua bán người thì điều 

kiện để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này không đương nhiên dùng để áp dụng 

cho bị cáo khác. Tình tiết về nhân thân của người đồng phạm nào thì áp dụng 

đối với chính người đó. Các tình tiết loại trừ TNHS của riêng người đồng phạm 

nào thì áp dụng riêng đối với người đó.  

- Nguyên tắc nhân đạo: Trong quyết định hình phạt đòi hỏi, Tòa án - Chủ 

thể áp dụng pháp luật phải xuất phát từ những tư tưởng nhân đạo, phải tuân thủ 

triệt để các quy định của pháp luật về hình phạt và quyết định hình phạt. Khi 

xét xử tuyệt đối không được coi bị cáo là người có tội để có định kiến với họ. 

Nguyên tắc này được thể hiện rõ trong các quy định về nguyên tắc xử lý, về 

mục đích hình phạt, về hệ thống hình phạt, về việc quyết định hình phạt, miễn 

và giảm hình phạt, miễn TNHS cũng như trong các quy định về TNHS đối với 

người chưa thành niên phạm tội, người phạm tội là phụ nữ đang có thai hoặc 

người phạm tội là người già. Nguyên tắc nhân đạo trong quyết định hình phạt 

thể hiện, khi quyết định hình phạt Tòa án phải cân nhắc hài hòa giữa lợi ích của 

Nhà nước, của xã hội và của người phạm tội. Sự thiên lệch hay ý kiến tiêu cực 

đối với bất kỳ một lợi ích nào đều dẫn đến bất công và không nhân đạo.  

* Các căn cứ quyết định hình phạt 
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Căn cứ vào các quy định của BLHS: Theo Luật hình sự Việt Nam thì nội 

dung các quy định của BLHS mà Toà án phải tuân thủ nghiêm chỉnh khi quyết 

định hình phạt bao gồm: 

- Các quy định có tính nguyên tắc về tội phạm và hình phạt trong Phần 

chung của BLHS. 

- Điều luật quy định hình phạt đối với tội phạm cụ thể trong phần các tội 

phạm của BLHS. Trước khi quyết định hình phạt, Toà án phải xác định xem bị 

cáo bị xét xử về tội gì và trên cơ sở điều khoản nào của BLHS. 

Sau khi định tội, Toà án quyết định hình phạt đối với người phạm tội và 

việc quyết định hình phạt phải căn cứ vào các quy định của phần chung BLHS 

như “nguyên tắc xử lý” (Điều 3 BLHS), vấn đề chuẩn bị phạm tội (Điều 17 

BLHS), phạm tội chưa đạt (Điều 18 BLHS), vấn đề đồng phạm (Điều 20 BLHS). 

Ngoài một số quy định trên, còn có các quy định khác có tính nguyên tắc 

trong phần chung của BLHS mà Toà án cũng phải xem xét. Đó là mục đích 

hình phạt (Điều 27 BLHS), nội dung, phạm vi và điều kiện của từng loại hình 

phạt (các điều từ 29 đến Điều 40 của BLHS)… 

Tuân thủ nghiêm chỉnh điều luật quy định mức hình phạt đối với tội phạm 

cụ thể trong phần các tội phạm có ý nghĩa rất lớn khi quyết định hình phạt. Bởi 

lẽ, Toà án chỉ được phép quyết định hình phạt trong phạm vi chế tài mà điều 

luật đã quy định cho tội mà bị cáo đã phạm. Để thực hiện 3 bước của quá trình 

giải quyết vụ án hình sự đó là định tội danh, định khung hình phạt và quyết 

định hình phạt, các cơ quan tiến hành tố tụng đều phải căn cứ vào các quy định 

của BLHS để làm sáng tỏ các tình tiết định tội, tình tiết định khung, tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ và các chế định khác đã được quy định trong BLHS. 

http://tongdaituvanluat.vn/pham-toi-chua-dat-la-gi/
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Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm: Thực tiễn xét 

xử cho thấy, khi cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội 

phạm đã thực hiện, Toà án cần xem xét các yếu tố sau: 

- Hành vi (hành động hay không hành động) nguy hiểm cho xã hội đã 

thực hiện; 

- Tội phạm được thực hiện dưới hình thức gì (một người đồng phạm hay 

tội phạm có tổ chức); 

- Giai đoạn thực hiện tội phạm (chuẩn bị phạm tội hay phạm tội chưa đạt 

hay tội phạm hoàn thành); 

- Thủ đoạn thực hiện tội phạm, hoàn cảnh, địa điểm, thời gian phạm tội… 

- Hậu quả thiệt hại; 

- Hình thức lỗi, mức độ lỗi, mục đích, động cơ phạm tội… 

Cũng như các căn cứ khác để quyết định hình phạt thì tính chất và mức 

độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm là một căn cứ được xem xét, đánh giá 

ngay từ giai đoạn định tội và định khung hình phạt. 

Xem xét nhân thân người phạm tội: Nhân thân người phạm tội là tổng 

hợp các đặc điểm nói lên bản chất của một con người có ảnh hưởng nhất định 

đến quá trình thực hiện tội phạm và khả năng cải tạo, giáo dục người phạm tội. 

Các đặc điểm về nhân thân người phạm tội được chia làm 2 nhóm: 

- Nhóm nhân thân người phạm tội mang tính chất pháp lý: Các đặc điểm 

nhân thân này được quy định trong BLHS đó là các tình tiết định tội, các tình 

tiết định khung và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ TNHS. 

- Nhóm nhân thân người phạm tội không mang tính pháp lý: Ngoài nhóm 

nhân thân kể trên, chúng có ảnh hưởng tới khả năng cải tạo, giáo dục người 

phạm tội (là những đặc điểm nói lên bản chất của người phạm tội). Ví dụ: Ý 
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thức chính trị, ý thức lao động, trình độ văn hoá, thành phần gia đình, đối tượng 

chính sách của Đảng và Nhà nước hoặc những đặc điểm có quan hệ đến các đối 

tượng của chính sách lớn của Đảng và Nhà nước (như người phạm tội thuộc 

dân tộc ít người; gia đình liệt sĩ, là trí thức có tên tuổi, có chức sắc tôn giáo…). 

Các đặc điểm này cũng được xem xét cân nhắc khi quyết định hình phạt. Theo 

Luật hình sự Việt Nam, những đặc điểm về nhân thân có ảnh hưởng trực tiếp 

đến tội phạm được coi là những đặc điểm mang tính chất pháp lý và được quy 

định là những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trong hình phạt (như phạm tội 

lần đầu hay đã có tiền án, tiền sự, tái phạm hay tái phạm nguy hiểm, có tính 

chất chuyên nghiệp hay không; là người chưa thành niên hay người đã thành 

niên; có thái độ ăn năn, hối cải, lập công chuộc tội hay ngoan cố không chịu cải 

tạo…). 

Những đặc điểm khác tuy không mang tính chất pháp lý cũng phải được 

xem xét một cách toàn diện, nếu chúng có tính chất bền vững nói lên bản chất 

của người phạm tội và có ảnh hưởng nhất định đến hành vi phạm tội.   

Ngoài ra, còn một số đặc điểm, tuy phản ánh hoàn cảnh thực tế của người 

phạm tội, nhưng nhiều khi cũng có ý nghĩa quan trọng (như họ đang bị bệnh 

hiểm nghèo, là người già yếu, phụ nữ có thai hoặc con nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn của bản thân hoặc của gia đình…). 

Cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS: 

Khi quyết định hình phạt thì Toà án phải cân nhắc đồng thời cả tình tiết 

giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng TNHS. 

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS là những tình tiết làm cho 

trường hợp phạm tội cụ thể của một tội phạm khác nhau về mức độ nguy hiểm. 

Các tình tiết này không có tính chất bắt buộc như những tình tiết định tội và 

định khung mà chỉ có ý nghĩa khi quyết định hình phạt, có tác dụng làm tăng 
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hoặc giảm hình phạt trong phạm vi một khung hình phạt nhất định. Các tình 

tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS không được ghi trong các điều khoản của 

phần các tội phạm trong BLHS như các tình tiết định tội hoặc định khung nhưng 

được quy định tại các Điều của phần chung BLHS (Điều 46 và Điều 48 BLHS). 

Có thể khẳng định, quyết định hình phạt có vai trò vô cùng to lớn, bởi 

suy cho cùng, các hoạt động tố tụng hình sự trước đó (từ khởi tố, điều tra, truy 

tố, kể cả việc tranh tụng tại phiên toà) sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu Toà án 

không làm tốt việc quyết định hình phạt. Quyết định hình phạt đúng pháp luật, 

công bằng và hợp lý là tiền đề, điều kiện để đạt được mục đích hình phạt (cải 

tạo, giáo dục, phòng ngừa chung và phòng ngừa riêng). Nếu hình phạt quá nhẹ 

sẽ giảm ý nghĩa phòng ngừa của hình phạt, bởi nó có thể làm phát sinh ý định 

phạm tội, thái độ coi thường pháp luật. Nhưng hình phạt quá nặng sẽ tạo tâm 

lý không công bằng, không hợp lý ở người bị kết án dẫn đến thái độ oán hận, 

không tin tưởng pháp luật. Hình phạt có đạt mục đích hay không và đến mức 

độ nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, hai yếu tố quan trọng nhất là yếu 

tố lập pháp và áp dụng pháp luật, chỉ trên cơ sở nhận thức và vận dụng đúng 

đắn pháp luật cho từng trường hợp phạm tội cụ thể thì Toà án mới có thể  ra 

một bản án tuyên hình phạt đúng và có hiệu quả trong thực tiễn. 

2.4. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình định tội danh và 

quyết định hình phạt đối với tội mua bán người 

Qua thực tiễn cho thấy vấn đề xác định tội danh và quyết định hình phạt 

đối với tội mua bán người còn không ít những vướng mắc và khó khăn như: 

Thứ nhất, khi xác định vai trò đồng phạm, hầu như vụ án mua bán người 

nào cũng có đồng phạm, các đồng phạm này đều có người chủ mưu, cầm đầu, 

chỉ huy có người trực tiếp thực hiện tội phạm, có người xúi giục, hoặc giúp sức. 

Nhưng khi tuyên án việc xác định, đánh giá vai trò đồng phạm trong phần xét 

thấy của bản án còn khó xác định vai trò đồng phạm. Vì vậy, khi đưa ra các 
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mức hình phạt đối với từng đồng phạm trong các vụ án đôi khi chưa tương xứng 

với hành vi thực hiện. 

Thứ hai, việc xử lý đối với các đối tượng mua bán người ở bên kia biên 

giới của các cơ quan tiến hành tố tụng còn bỏ sót, chỉ khi nạn nhân về Việt Nam 

tố giác người phạm tội thì mới có cơ sở để điều tra, truy tố nhưng lại chỉ có 

người phạm tội ở Việt Nam bị xử lý, còn đồng phạm bên kia biên giới thường 

ít khi bị xử lý do không đủ căn cứ. Cơ quan tiến hành tố tụng thường ít điều tra 

đến do người phạm tội có quốc tịch quốc gia khác, dẫn đến tình trạng có nhiều 

vụ án chỉ xử lý đối với đồng phạm là người Việt Nam là kẻ đưa người thuê còn 

kẻ chủ mưu, cầm đầu hoặc xúi giục thì lại không xử lý được. 

Thứ ba, xác định tình tiết đưa nạn nhân ra khỏi biên giới nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên thực tế còn nhiều khó khăn, có trường hợp nạn 

nhân bị đưa ra khỏi biên giới để bán cho người nước ngoài, nhưng sau đó có 

cuộc sống sung túc, sung sướng hơn, khi trở về nước lại khai là tự nguyện đi 

sang hoặc mới chỉ có ý định đưa nạn nhân ra khỏi biên giới. Nên xử lý các 

trường hợp mua bán người khi đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (điểm đ khoản 2 Điều 150 BLHS năm 2015), 

trên thực tế còn nhiều trường hợp khó xác định. 

Thứ tư, khó khăn trong việc xác định, sử dụng chứng cứ chứng minh 

trong việc giải quyết các vụ án về tội mua bán người. 

  Thực tiễn xét xử cho thấy, tội phạm mua bán người thường mang tính 

truy xét, rất ít trường hợp bị bắt quả tang. Do vậy, đối với các vụ án không 

thuộc trường hợp phạm tội quả tang thì chỉ khi người bị hại trốn được về địa 

phương và có đơn tố cáo thì đối tượng phạm tội mới bị phát hiện nên khi điều 

tra thì việc thu thập chứng cứ chỉ dựa vào lời khai của người bị hại cũng như 

lời khai nhận tội của đối tượng phạm tội; nếu người bị hại khai bản thân mình 

và nhiều người khác bị lừa bán chứ không phải chỉ một mình người bị hại đã 
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tố giác, thì rất khó chứng minh nếu đối tượng phạm tội không thừa nhận. Vì 

vậy, dễ dẫn đến việc xử lý oan cho người phạm tội hoặc bỏ lọt hành vi phạm 

tội. Trong trường hợp xác định được người phạm tội, xác định được chứng cứ 

chứng minh người phạm tội thực hiện hành vi mua bán người nhưng không xác 

định được người bị hại do người bị hại vẫn đang ở nước ngoài, trường hợp này 

khi Viện kiểm sát chuyển hồ sơ sang Tòa án thì các Tòa án có cách giải quyết 

không thống nhất; có Tòa án thụ lý vụ án tiến hành xét xử vắng mặt người bị 

hại theo thủ tục chung, nhưng cũng có Tòa án cho rằng việc chưa xác định được 

người bị hại dẫn đến chưa làm rõ được hành vi phạm tội nên áp dụng nguyên 

tắc có lợi cho bị can Tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung yêu cầu xác định và đưa 

người bị hại vào tham gia tố tụng; việc này thường  không thể thực hiện được 

nên các vụ án bị tạm đình chỉ kéo dài. 

Đối với các vụ án truy xét rất khó xác định tình tiết định khung tăng nặng 

hình phạt tại khoản 3 Điều 150 BLHS năm 2015 “Đã lấy bộ phận cơ thể của 

nạn nhân” vì trong trường hợp này, chỉ xác định được khi nạn nhân trở về và 

tố cáo với cơ quan công an thì mới xác định được còn trong trường hợp có đủ 

chứng cứ để chứng minh đối tượng phạm tội có hành vi mua bán nhiều người 

nhưng có những người chưa trở về, chưa xác định được địa chỉ họ đang ở đâu 

nếu họ đã bị lấy đi bộ phận cơ thể nào đó thì xử lý thế nào? Tương tự như vậy, 

tình tiết làm nạn nhân tự sát cũng rất khó xác định trong trường hợp không xác 

định được người bị hại đang ở đâu nếu họ tự sát do bị làm nhục thì cũng không 

có căn cứ để xử lý đối với người phạm tội. 

Việc xác định thiệt hại, giá trị vụ lợi cũng còn không ít khó khăn trong 

thực tiễn, bởi việc mua bán được thỏa thuận thực hiện giữa người mua và người 

bán mà người bị hại có thể biết hoặc không thể biết được giá trị mua bán của 

bản thân mình, dẫn đến việc không thể xác định được giá trị của vụ lợi; đặc biệt 

trong trường hợp người mua ở nước ngoài thì cơ quan điều tra chỉ có thể căn 
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cứ vào lời khai của người phạm tội để xác định, việc chỉ dựa vào lời khai của 

người phạm tội có giá trị chứng minh thấp và không khách quan. 

Thứ năm, một số điểm chưa rõ ràng, khó hiểu của BLHS về tội mua bán 

người 

Một là: Hiện nay, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định 

nhiều tội phạm mới có tình tiết định tội tương tự hay sử dụng tình tiết định khung 

hình phạt của tội mua bán người là tình tiết định tội riêng biệt. Kể từ ngày 

01/01/2018, khi BLHS năm 2015 có hiệu lực, việc áp dụng các Điều luật này để 

xử lý các hành vi phạm tội rất khó khăn, nhiều ý kiến trái chiều không thống nhất 

trong việc định tội danh đối với các tội tương tự tội mua bán người như: 

Tội mua bán người (Điều 150 BLHS năm 2015): “Người nào dùng vũ 

lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các 

hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

….. 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, 

lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác…..” với 

tội cưỡng bức lao động (Điều 297 BLHS): “Người nào dùng vũ lực, đe dọa 

dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác phải lao động……” ; 

Tội mua bán người với tình tiết “đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân” 

(điểm b khoản 3 Điều 150 BLHS) và tội giết người (điểm h khoản 1 Điều 123 

BLHS). 

Ví dụ: Người phạm tội mua bán người nhằm mục đích lấy đi bộ phận là 

“quả tim” của nạn nhân. Trường hợp này người phạm tội biết rõ “quả tim” là 

bộ phận không thể thiếu trong việc duy trì sự sống của con người, nếu không 

có quả tim thì nạn nhân sẽ chết; người phạm tội vẫn thực hiện dẫn đến nạn nhân 
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chết thì việc định tội danh trong trường hợp này hiện có rất nhiều quan điểm 

trái chiều: 

Quan điểm 1: Trong trường hợp trên chỉ được truy cứu TNHS về tội mua 

bán người với 02 tình tiết tăng nặng là đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân và 

làm nạn nhân chết (điểm b, d khoản 2 Điều 150 BLHS). Bởi người phạm tội trên 

thực hiện hành vi phạm tội với mục đích lấy quả tim nên dấu hiệu định tội về tội 

mua bán người được thể hiện rõ ràng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình thực 

hiện hành vi phạm tội, khi xử lý hình sự về tội mua bán người với 02 tình tiết 

định khung tăng nặng đã làm rõ đầy đủ hành vi phạm tội của người phạm tội. 

Quan điểm 2: Cần phải truy cứu TNHS về 02 tội là tội giết người và tội 

mua bán người. Đối với tội mua bán người thì áp dụng tình tiết “đã lấy đi bộ 

phận cơ thể của nạn nhân” còn tội giết người thì không áp dụng tình tiết “để 

lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân”. 

Quan điểm 3: Cần phải truy cứu TNHS về 02 tội là tội giết người và tội 

mua bán người tương tự như quan điểm 2 nhưng đối với tội giết người thì áp 

dụng tình tiết “để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân” còn tội mua bán người thì 

không áp dụng tình tiết “đã lấy đi bộ phận cơ thể của nạn nhân” [45].  

Tác giả đồng ý với quan điểm thứ ba bởi với mục đích và động cơ phạm 

tội trên cùng hậu quả của hành vi phạm tội đã có thể đủ yếu tố CTTP tội giết 

người và tội mua bán người. 

Một số tình tiết trong cấu thành cơ bản rất dễ nhầm lẫn đối với các tội 

khác như: 

- Tội mua bán người với tội chứa mại dâm (Điều 327), thực tế hiện nay 

trong các vụ án chứa mại dâm cũng có những trường hợp họ tự nguyện làm 

người bán dâm nhưng cũng có những trường hợp họ bị bắt rồi đem bán vào các 
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ổ mại dâm và bị ép bán dâm nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng không chứng 

minh được hành vi mua bán người nên chỉ truy cứu TNHS về tội chứa mại dâm; 

- Tội mua bán người với tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ 

thể người (Điều 154). Trong hành vi chiếm đoạt bộ phận cơ thể người thì người 

phạm tội có thể có hành vi trộm cắp, lừa đảo và cũng có thể có hành vi dùng vũ 

lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để thực hiện hành vi chiếm đoạt bộ phận cơ thể 

người thì truy cứu TNHS theo điều luật nào Điều 150, 151 hay Điều 154? Đây 

là vướng mắc của không ít cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết 

vụ án cụ thể. 

Hai là: BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định hậu quả 

của hành vi mua bán người là “gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân” 

là một tình tiết định khung tăng nặng trong nhiều tội trong đó có tội phạm mua 

bán người. Tuy nhiên, BLHS năm 2015 không giải thích hay định nghĩa “gây 

rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân” được hiểu như thế nào khiến việc 

vận dụng trong thực tiễn là khó khăn và thiếu thống nhất. 

Ba là: Cấu thành cơ bản tại khoản 1 Điều 150 BLHS mô tả các hành vi 

khách quan: “a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản 

hoặc lợi ích vật chất khác; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, 

lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định 

tại điểm a hoặc điểm b khoản này”. Điểm c khoản 1 Điều 150 BLHS hiện nay 

cũng có nhiều cách hiểu khác nhau: 

Cách hiểu thứ nhất: Nội hàm điểm a, b khoản 1 Điều 150 BLHS quy định 

02 nội dung chính là mô tả hành vi “Chuyển giao hoặc tiếp nhận người” và 

mục đích người phạm tội “để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; 
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để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc 

vì mục đích vô nhân đạo khác”. Như vậy, theo điểm c khoản 1 Điều 150 hành 

vi “Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện chuyển giao 

hoặc tiếp nhận người” là đã thỏa mãn cấu thành tội mua bán người. 

Cách hiểu thứ hai: Hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác 

phải nhằm chuyển giao hoặc tiếp nhận người để thực hiện các mục đích giao, 

nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác hoặc để bóc lột tình dục, cưỡng 

bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo 

khác khi có đầy đủ các dấu hiệu trên mới thỏa mãn cấu thành tội mua bán người.  

Bốn là: Điều 150 BLHS năm 2015 mô tả hành vi “đe dọa dùng vũ lực” 

là tình tiết định tội trong cấu thành cơ bản của tội mua bán người. Liên hệ các 

tội được quy định trong BLHS thì tình tiết đe dọa dùng vũ lực được sử dụng 

đặc trưng trong tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS) và tội cưỡng đoạt tài sản 

(Điều 170 BLHS) thể hiện rõ bản chất và mức độ nguy hiểm của hành vi này. 

Đối với tội cướp tài sản, hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc được thể 

hiện dưới các dạng như bằng lời đe dọa không vũ lực (Ví dụ: Mày mà kêu cứu, 

tao sẽ giết…); bằng hành động (dí súng vào người, dùng tay bóp cổ); và dạng 

phổ biến nhất trong thực tiễn hiện nay là kết hợp giữa đe dọa và hành động (dí 

dao vào cổ và đe dọa không nghe sẽ bị giết ngay) bằng các hành động quyết 

liệt trên người phạm tội đã khống chế được ý chí và làm tê liệt ý chí kháng cự 

lại của nạn nhân. Người phạm tội sẵn sàng thực hiện các hành vi xâm phạm sức 

khỏe, tính mạng nạn nhân một cách ngay tức khắc. Đối với tội cưỡng đoạt tài 

sản, hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực đã thể hiện rõ được việc đe dọa không quyết 

liệt gay gắt như tội cướp tài sản và hành vi sử dụng vũ lực có thể sẽ được thực 

hiện ngay hoặc sau một khoảng thời gian nhất định, hậu quả của hành vi này 

làm nạn nhân lo sợ nhưng chưa đến mức tê liệt hoàn toàn ý chí kháng cự, phản 

kháng. Như vậy, hành vi đe dọa dùng vũ lực nêu trên với ý định chiếm đoạt tài 
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sản đã diễn tả được mức độ nguy hiểm của hành vi này trong các tội xâm phạm 

sở hữu. Vấn đề đặt ra trong tội mua bán người thì hành vi đe dọa dùng vũ lực 

được thực hiện như thế nào? Mức độ nguy hiểm ra sao? Có phải là ngay tức 

khắc hay kéo dài cả quá trình vận chuyển nạn nhân? Mà khiến nạn nhân phải 

nghe theo dẫn đến hậu quả có thể bị xâm phạm trực tiếp đến danh dự, nhân 

phẩm, sức khỏe của chính bản thân nạn nhân. 

Tình tiết định tội trong cấu thành cơ bản “lấy bộ phận cơ thể của nạn 

nhân”. Đây là quy định rất khó xác định, vì như đã phân tích trên không thể xác 

định được ý định của người khác và hầu như không đối tượng phạm tội nào 

thừa nhận việc mua bán người nhằm lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; việc quy 

định trên là mang tính phòng ngừa nhưng lại khó áp dụng vì rất khó có chứng 

cứ để chứng minh làm rõ ý định của người phạm tội; nếu chỉ dựa vào lời khai 

nhận tội của người phạm tội thì trái với nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình 

sự là nguyên tắc suy đoán vô tội [45]. 

Năm là: Điểm a khoản 1 Điều 150 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017) quy định: “a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, 

tài sản hoặc lợi ích vật chất khác”. Khoản 1 Điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015 

quy định: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản” trong khái niệm 

tài sản đã bao gồm tiền; tiền là một loại thuộc tài sản. Việc BLHS quy định 

“nhận tiền, tài sản” là không cần thiết, gây trùng lặp bởi trong nội hàm tài sản 

đã bao gồm tiền. 
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Kết luận chương 2 

Thực tế hiện nay cho thấy vấn đề tội phạm mua bán người đang được 

các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quan tâm, tuy nhiên với tình hình phát 

triển kinh tế xã hội, tiến trình đô thị hóa nhanh đã ngày càng thúc đẩy loại tội 

phạm này gia tăng. Các quy định của BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017 đã có một số sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Các cơ quan tiến hành tố tụng 

cũng có nhiều nỗ lực trong giải quyết các vụ án, đối với các vụ việc có dấu hiệu 

liên quan đến tội phạm mua bán người có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, các 

đường dây, băng, ổ nhóm hoại động xuyên quốc gia hoặc có yếu tố nước ngoài 

thì cơ quan chức năng phải tiến hành đấu tranh triệt phá, bóc gỡ triệt để, xử lý 

nghiêm tội phạm không để bỏ lọt, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm 

quyền trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.  

Trong những năm gần đây, nhiều vụ án mua bán người có tổ chức rất 

phức tạp và tạo thành đường dây khép kín. Đường dây có những đối tượng 

chuyên đi tìm người, “săn” các cô gái nhẹ dạ và dễ bị lừa lên biên giới bán hàng 

hay đi làm thuê lương cao hơn ở các vùng núi khó khăn. Vậy nhưng không phải 

vụ án mua bán người nào việc tiến hành xét xử cũng được dễ dàng vì đối với 

những vụ án này bắt buộc phải có nhân chứng là người bị hại mới tiến hành 

việc xét xử đối với bị cáo được. Có những vụ án các cô gái là người bị hại 

không thể nào quay về được mà thời hiệu thực hiện việc tố giác là 15 năm có 

khi không thấy người bị hại đâu cả. Một số người may mắn trốn về được nhưng 

khi về đến nơi lại không tố cáo thủ phạm do đó số tội phạm ẩn còn tương đối 

nhiều. Tình hình tội phạm mua bán người mặc dù đã được kiềm chế song vẫn 

còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố gia tăng với những phương thức, 

thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở 

trong nước với đối tượng nước ngoài. Ngoài ra, các đối tượng còn hình thành 
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các đường dây mua bán người từ Việt Nam sang các địa bàn trong khu vực, 

như Trung Quốc, Đài Loan... với mục đích chính là bán vào các ổ mại dâm, các 

dịch vụ vui chơi, giải trí và cưỡng bức lao động. Tình trạng mua bán nội tạng, 

đẻ thuê, môi giới hôn nhân trái pháp luật với người nước ngoài đang diễn biến 

phức tạp, gây bức xức trong dư luận quần chúng, ảnh hưởng đến an ninh, trật 

tự không chỉ trên địa bàn tỉnh Lào Cai mà còn các tỉnh khác trong cả nước. Do 

đó, việc đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm mua bán người và việc 

định tội danh, quyết định hình phạt đối với tội danh này là vấn đề cấp bách và 

quan trọng hiện nay nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng 

pháp luật, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm này. 
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Chương 3 

YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ÁP DỤNG 

PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI TỘI MUA BÁN NGƯỜI  

  

 3.1. Yêu cầu về định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội mua 

bán người 

Qua theo dõi tình hình tội mua bán người trên phạm vi cả nước nói chung 

và trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng cho thấy tội phạm này có những diễn biến 

phức tạp thời gian qua. Thực trạng này là do một số nguyên nhân cơ bản sau đây: 

Một là, nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập bên cạnh mang lại 

những thành tựu to lớn, song mặt trái của nó cùng với đà suy thoái kinh tế toàn 

cầu, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và đời sống nhân dân còn gặp nhiều 

khó khăn, tiến trình đô thị hóa được đẩy nhanh, dân số đông, thiếu việc làm, 

thất nghiệp, dẫn đến chênh lệch về thu nhập, mức sống luôn là những yếu tố 

tác động đến sự gia tăng của tội phạm nói chung, tội mua bán người nói riêng. 

Hai là, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và chấp hành pháp luật 

trong nhân dân còn hạn chế, chưa sâu rộng, phần lớn nạn nhân chưa có thông 

tin khi tìm việc làm hoặc lấy chồng nước ngoài nên dễ bị lừa gạt, không có kỹ 

năng tự bảo vệ mình. Công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán 

người còn dàn trải, phô trương hình thức, chồng chéo, chưa tập trung và chưa 

có sự lồng ghép với các chương trình kinh tế, xã hội ở địa phương nên chưa 

nâng cao được nhận thức của người dân, gia đình và các tổ chức đoàn thể trong 

việc chủ động phòng, chống tội phạm mua bán người nhất là ở vùng biên giới, 

vùng sâu, vùng xa. 

Ba là, công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý nhà nước tại các khu 

vực biên giới, nhất là các tuyến đường bộ còn sơ hở, thiếu sót, lực lượng chức 
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năng mỏng không kiểm soát được các đường tiểu ngạch, lối mòn ở khu vực 

biên giới nên tội phạm thường lợi dụng đưa người qua biên giới... 

Bốn là, công tác nắm tình hình tuy đã có những tiến bộ nhất định song 

số tội phạm ẩn còn nhiều. Phần lớn các vụ án mua bán người, mua bán trẻ em 

được phát hiện, điều tra khám phá thông qua đơn thư tố cáo của nạn nhân, gia 

đình nạn nhân hoặc các cơ quan thông tin đại chúng... 

Năm là, việc ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật chưa 

kịp thời. Công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật còn chậm, nhiều 

văn bản về phòng, chống tội phạm mua bán người còn phân tán, chưa tập trung 

thống nhất nên trong quá trình áp dụng còn nhiều vướng mắc. 

Sáu là, chưa tổ chức lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm mua 

bán người. Công an là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống tội phạm mua 

bán người nhưng đến nay, hầu hết các địa phương, đơn vị chưa thành lập được 

các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm mua bán người. Tại các 

phòng nghiệp vụ công an cấp tỉnh, chủ yếu là lồng ghép với các đội nghiệp vụ 

để triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa và điều tra khi có vụ án mua 

bán người xảy ra nên kết quả đấu tranh còn hạn chế (ở Bộ Công an chỉ có 1 

phòng thuộc Cục C45, công an các địa phương hầu như chưa có đội phòng, 

chống mua bán người thuộc phòng PC45). Trong thực tiễn nhiều vụ án mua 

bán người do quan điểm về chứng cứ định tội của các cơ quan tiến hành tố tụng 

chưa thống nhất nên đã ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý tội phạm mua 

bán người, thậm chí không khởi tố được vụ án. 

Bảy là, công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh mặc dù được cải thiện 

nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn do nhiều nguyên nhân như về thủ tục 

tư pháp, rào cản ngoại giao, hệ thống pháp luật. Nhiều yêu cầu của phía Việt 

Nam đề nghị cơ quan hữu quan nước bạn xác minh (nhất là các trường hợp giải 

cứu nạn nhân), nhưng trong một thời gian dài vẫn không nhận được công hàm 
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trả lời, dẫn đến việc giải cứu nạn nhân, truy bắt đối tượng lẩn trốn ra nước ngoài 

hiệu quả thấp. Một số vụ án cần thiết phải cử một tổ công tác ra nước ngoài 

điều tra để giải cứu nạn nhân hoặc khai thác các đối tượng là người Việt Nam 

bị công an nước bạn bắt giữ về tội mua bán người để thu thập tài liệu, chứng 

cứ và truy bắt các đối tượng nghi vấn đang hoạt động trong nước nhưng gặp 

nhiều khó khăn do thủ tục ngoại giao xuất, nhập cảnh mất nhiều thời gian. 

Từ những nguyên nhân nêu trên, để nâng cao chất lượng công tác áp 

dụng pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm này trong thời gian tới, việc 

định tội danh và quyết định hình phạt cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

 Một là, người tiến hành tố tụng cần đánh giá khách quan, toàn diện các 

tình tiết có trong hồ sơ vụ án, nhận thức đúng đắn các quy định của pháp luật 

về tội mua bán người và các cơ sở pháp lý nền tảng của luật hình sự. 

 Hai là, các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện đúng các giai đoạn 

tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nắm vững và áp dụng đúng 

thẩm quyền của mình, xem xét các quy phạm pháp luật, các yếu tố CTTP để 

đưa ra những kết luận đúng. 

 Ba là, Hội đồng xét xử nên hiểu sâu sắc về ý nghĩa và mục đích của hình 

phạt để đưa ra những hình phạt vừa đúng theo quy định của pháp luật vừa đảm 

bảo tính răn đe, giáo dục đối với người phạm tội, có như vậy việc áp dụng pháp 

luật mới mang lại hiệu quả cao. 

 3.2. Một số giải pháp đảm bảo định tội danh và quyết định hình phạt 

đúng đối với tội mua bán người 

 Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, 

trước hết cần hoàn thiện các quy định pháp luật về tội mua bán người để bảo 

đảm tính tương thích giữa quy định của pháp luật Việt Nam với các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đồng thời, hoàn thiện những quy định của pháp 
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luật tố tụng hình sự, xử lý hành chính, bồi thường dân sự, hôn nhân gia đình 

liên quan đến hành vi mua bán người, các quy định về trình tự, thủ tục tái hòa 

nhập cộng đồng đối với các nạn nhân bị mua bán, các quy định về kết hôn với 

người nước ngoài, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, sử dụng lao động… 

Nhằm nâng cao chất lượng định tội danh và quyết định hình phạt đúng 

đối với tội phạm mua bán người, các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện một 

cách kịp thời, đồng bộ một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 

tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị 09/CT-TW ngày 01/12/2011 Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị 1408/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em. Tiếp tục tham mưu 

cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng triển 

khai các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật để mọi người dân biết và 

nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán nguời. Thực 

hiện đặt các hộp thư tố giác tội phạm để thu thập tin báo, tố giác về các đối 

tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người tại địa bàn. Thường 

xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên các 

tuyến, địa bàn trọng điểm giáp biên giới. Các lực lượng chức năng phối hợp 

chặt chẽ với công an, biên phòng nước bạn tổ chức giao ban định kỳ để trao đổi 

thông tin về tình hình tội phạm mua bán người, xác minh giải cứu nạn nhân bị 

lừa bán, truy bắt các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã về tội mua bán người 

đang lẩn trốn ở nước ngoài. Thiết lập đường dây nóng (điện thoại, email...) để 

thu thập các thông tin tố giác tội phạm mua bán người. 

Thứ hai là, thực hiện hiệu quả quy chế số 4057/QCPH-TCCSPCTP-

TLBĐBP đã được ký kết ngày 21/10/2010 giữa Tổng cục Cảnh sát phòng, 
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chống tội phạm và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trong đấu tranh phòng, chống 

tội phạm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng công tác tuần tra kiểm soát 

bí mật kết hợp công khai tại khu vực biên giới, các cửa khẩu nội địa, lối mòn 

để phát hiện, ngăn chặn các trường hợp đưa người xuất cảnh trái phép qua biên 

giới. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 766/TTG ngày 17/9/1997 của Thủ tướng 

Chính phủ về phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc 

đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài; Quyết định số 1173/QĐ-TTg 

ngày 18/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Phòng, chống mua bán người và Chỉ thị số 08/CT-BCA ngày 

05/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thi hành Luật Phòng, chống 

mua bán người trong công an nhân dân. 

Thứ ba là, kiên quyết điều tra khám phá, xử lý nghiêm các vụ án mua 

bán người, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người xuyên 

quốc gia, có yếu tố nước ngoài, bắt, xử lý các đối tượng phạm tội. Trong quá 

trình đấu tranh cần kết hợp linh hoạt các biện pháp điều tra mở rộng vụ án, thu 

thập chứng cứ, tài liệu có liên quan để làm cơ sở xử lý đối tượng phạm tội; tập 

trung lực lượng giải quyết dứt điểm các vụ mua bán người còn tồn đọng, cơ 

quan điều tra kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân truy tố, 

Tòa án nhân dân đưa ra xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội. 

Thứ tư là, Bộ Công an kịp thời phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội, Bộ Tài chính cùng các ngành chức năng khác thực hiện hiệu quả Nghị 

định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác 

định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của 

họ. Đồng thời, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên ngành hướng 
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dẫn thực hiện các quy định của BLHS năm 2015 về tội phạm mua bán người 

để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quốc. 

Thứ năm là, tổ chức tốt các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng cho những 

phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể như: Đoàn 

Thanh niên, Hội Phụ nữ, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội... tạo điều 

kiện giúp đỡ họ nhanh chóng khắc phục những khó khăn về kinh tế, xóa đi mặc 

cảm về bản thân, hỗ trợ học nghề, tư vấn tâm lý, khám chữa bệnh miễn phí cho 

các nạn nhân bị lừa bán, bố trí công ăn việc làm để họ ổn định cuộc sống. 

Thứ sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội 

phạm mua bán người, triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế đa phương về 

phòng, chống tội phạm này như Nghị định thư về việc phòng ngừa, trấn áp và 

trừng trị hành vi buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung cho 

Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên Hợp Quốc; 

Nghị định thư không bắt buộc về mua bán trẻ em, mại dâm và văn hóa phẩm 

khiêu dâm trẻ em, bổ sung cho Công ước về quyền trẻ em. Bên cạnh đó, cần 

tăng cường triển khai các hiệp định song phương với các quốc gia láng giềng 

như Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính 

phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng, chống buôn 

bán người. 
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Kết luận chương 3 

  

Tội mua bán người xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu gồm 

những nhóm nguyên nhân như: Mặt trái của sự phát triển kinh tế - xã hội, hạn 

chế trong công tác văn hóa - giáo dục, nguyên nhân thuộc về nhận thức và công 

tác tuyên truyền pháp luật, liên quan đến những hạn chế trong công tác quản lý 

nhà nước về phòng ngừa tội phạm mua bán người, nguyên nhân xuất phát từ 

những hạn chế trong hoạt động của các cơ quan thi hành pháp luật và khó khăn 

của vấn đề hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm mua bán người, 

nguyên nhân xuất phát từ phía nạn nhân và gia đình của họ và những bất cập 

trong các quy định của pháp luật hiện hành. Vấn đề đáp ứng yêu cầu định tội 

danh và quyết định hình phạt đúng đối với tội danh này là rất quan trọng. Việc 

nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật cũng như phòng, chống tội mua bán người 

không chỉ là trách nhiệm của một số cơ quan, tổ chức, đoàn thể mà là trách 

nhiệm của cả cộng đồng. Chỉ trên cơ sở phát huy được sức mạnh tổng hợp của 

mọi cá nhân, tổ chức trong toàn xã hội cũng như hợp tác quốc tế chặt chẽ thì 

hoạt động đấu tranh, phòng ngừa tội phạm này mới đạt được hiệu quả cao, góp 

phần kiềm chế và kiểm soát tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

nói riêng và trên toàn quốc nói chung. 
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KẾT LUẬN  

Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và pháp luật về tội mua bán 

người; thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự trong xét xử đối với tội mua bán 

người trên địa bàn tỉnh Lào Cai, luận văn rút ra một số kết luận sau đây: 

1. Tội mua bán người là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định 

trong BLHS, do người có năng lực TNHS thực hiện một cách cố ý nhằm mua 

hoặc bán người vì lợi ích cá nhân hoặc vì mục đích khác và phải chịu hình phạt 

theo quy định của BLHS. 

2. Trên cơ sở khái quát lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam cho thấy quy 

định về tội mua bán người ngày càng hoàn thiện qua từng giai đoạn phát triển 

của đất nước nhằm bảo đảm quyền con người và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt 

là tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng chống tội phạm 

này, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. 

3. Để áp dụng đúng các quy định pháp luật hình sự về tội mua bán người, 

vấn đề quan trọng nhất là áp dụng đúng các quy định về định tội danh và quyết 

định hình phạt.  

4. Từ thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình sự trong xét xử tội mua 

bán người ở tỉnh Lào Cai thời gian qua có thể thấy rằng, về cơ bản việc định tội 

danh và quyết định hình phạt trong các vụ án mua bán người được đưa ra xét xử 

là phù hợp với quy định pháp luật và thực tế hành vi phạm tội xảy ra. Tuy nhiên, 

việc định tội danh và quyết định hình phạt trong một số vụ án chưa thực sự đảm 

bảo tính thuyết phục, chưa thống nhất; việc áp dụng hình phạt đối với tội phạm 

này chưa thực sự phát huy được tính trừng phạt đối với các hành vi phạm tội và 

phòng ngừa chung đối với các hành vi mua bán người. Đồng thời, từ thực tiễn 

xét xử cũng cho thấy những vấn đề bất cập cả về thể chế và việc định tội danh, 
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quyết định hình phạt đối với tội phạm này trong thời gian qua. 

5. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế 

và bảo đảm hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự đối với tội mua bán người trong 

thời gian tới ở tỉnh Lào Cai, các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Tòa án nhân 

dân hai cấp tỉnh Lào Cai cần bám sát các yêu cầu, mục tiêu, quan điểm của 

Đảng về cải cách tư pháp và phòng chống tội phạm; việc áp dụng pháp luật 

hình sự phải dựa trên cơ sở pháp luật; phải gắn liền với việc nâng cao chất 

lượng đội ngũ thẩm phán; bảo đảm tính độc lập của Thẩm phán và Hội thẩm 

nhân dân; bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động xét xử các vụ án mua 

bán người với những đặc thù nhất định. 

6. Một số giải pháp bảo đảm định tội danh và quyết định hình phạt đúng 

đối với tội mua bán người trong thời gian tới là:  

Một là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 

tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị 09/CT-TW ngày 01/12/2011 Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị 1408/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em.  

Hai là, thực hiện có hiệu quả quy chế số 4057/QCPH-TCCSPCTP-

TLBĐBP được ký kết ngày 21/10/2010 giữa Tổng cục Cảnh sát phòng, chống 

tội phạm và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội 

phạm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 766/TTG 

ngày 17/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phân công trách nhiệm thực hiện 

các biện pháp ngăn chặn việc đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài; 

Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 18/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người và Chỉ 
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thị số 08/CT-BCA ngày 05/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thi 

hành Luật Phòng, chống mua bán người trong công an nhân dân. 

Ba là, kiên quyết điều tra khám phá, xử lý nghiêm các vụ án mua bán 

người, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người xuyên quốc 

gia, có yếu tố nước ngoài, bắt, xử lý các đối tượng phạm tội.  

Thứ tư là, Bộ Công an kịp thời phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 

Bộ Tài chính cùng các ngành chức năng khác thực hiện hiệu quả Nghị định số 

62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn 

nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ. 

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm 

mua bán người, triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế đa phương về phòng, 

chống tội phạm này, như Nghị định thư về việc phòng ngừa, trấn áp và trừng 

trị hành vi buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung Công ước về 

chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên Hợp Quốc... 

Sáu là, kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp 

dụng đối với tội mua bán người, nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật 

cụ thể đối với tội danh này trên cơ sở thực tiễn áp dụng... 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 (2005); 
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12.  Các văn bản hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người- Ban chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm của Chính phủ- Chịu trách nhiệm xuất bản: Cục tham mưu Cảnh sát, 

Bộ Công an; 

13.  Các văn bản của Liên hợp quốc và hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm buôn 

bán phụ nữ, trẻ em- NXB Công an nhân dân; 

14.  Dương Tuyết Miên- Quyết định hình phạt- NXB Lao động xã hội, Hà Nội; 

15.  Dương Tuyết Miên (2007)- Định tội danh và quyết định hình phạt- Luận án tiến sĩ 
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Lạng Sơn- Luận văn thạc sỹ Luật học (2016); 

17.  Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người ở Việt Nam thực trạng và giải pháp 

phòng ngừa- NXB Công an nhân dân; 
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20.  Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành- Ban chỉ đạo 
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